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HỒ SƠ MỜI THẦU 

ДОКУМЕНТЫ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ТЕНДЕР  

 

Gói thầu: Phụ tùng cho rơ mooc chuyên dụng kéo hàng năm 2025 (Thanh toán 2026) 

На приобретение: Запчасти для тяжеловесных платформ в 2025г (Оплата 2026г). 

Dự án: Lô 09-1.  

Проект: Блок 09-1 

Loại gói thầu:  Mua sắm hàng hóa 

Вид тендерного пакета: на приобретение товаров 

Đơn hàng số/Заявка №: VT-3304/25-XL-TTH 

I. DANH MỤC HỒ SƠ MỜI THẦU TRÌNH PHÊ DUYỆT/ ТЕНДЕРНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ:  

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU/ Часть 1. Оформление тендера 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu / Глава 1.  Инструкции для тендера. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu / Глава 2. Данная таблица для тендера 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT/ Глава 3. Критерии оценки тендерных предложений 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu/ Глава 4. Тендерные формы 

LDVN VIETSOVPETRO  

XNXLKS&SC 

Phòng Thương mại 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc 

lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 211/25-XL/HSMT 

Ngày: 11/09/2025 

 

“THỎA THUẬN” 

“СОГЛАСОВАНО” 

 

Phó Giám Đốc Vật tư 

Заместитель Директора ПСОРОНГД 

 

 

 

 

 

ЕЛКИН И. А 

Tp Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm  

“PHÊ DUYỆT” 

“УТВЕРЖДАЮ” 

 

Giám Đốc XNXLKS&SC 

Директор ПСОРОНГД 

 

 

 

 

 

PHẠM THANH BÌNH 

Tp Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm  
 

           Phó Giám Đốc Sản Xuất 

Заместитель Директора ПСОРОНГД 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THẾ VĂN 

Tp Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm  

Chánh Kỹ Sư 

Главный инженер ПСОРОНГД 

 

 

 

 

 

БАГНЮКОВ А. Ю 

Tp Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm  
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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ DANH MỤC HÀNG HÓA/ Часть 2. Технические 

требования и Список МТР 

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật và danh mục hàng hóa/ Технические требования и Список МТР 

Phần 3. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG/ Часть 3. Условия контракта и образец контракта 

II.   DANH MỤC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐÍNH KÈM/ ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Đơn hàng số/ Заявки №: VT-3304/25-XL-TTH 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt/План выбора подрядчика, утвержденный 

от  ....../..../2025. 

Ký tắt/Виза: 

Trưởng phòng PTM/ Tổ Trưởng Tổ xét thầu 

Начальник ОУ /  

Руководитель рабочей группы 

Lê Thị Minh Huệ 

Xưởng phó X.ĐMXD/ Tổ Phó phụ trách KT 

Начальникa  

Зам.Руководителя группы по тех.вопросам 

Đặng Tiến Dũng 

          Kỹ sư X.ĐMXD/ Thành viên xét KT 

Член рабочей группы по тех.вопросам 
Võ Đức Thảo 

          CVC P.KT - XNXL / Thành viên xét KT 

Член рабочей группы по тех.вопросам 
Bùi Đức Thưởng 

          Kỹ sư P.XDCB/ OKC / Thành viên xét KT 

          Член рабочей группы по тех.вопросам 
Lê Trung Hiếu 

Chánh kế toán/ Thành viên xét TM 

Гл. Бухгалтер /  

Член рабочей группы по ком.вопросам 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

Kỹ sư PTM/ Thành viên xét TM 

Инженер KO/  

Член рабочей группы по ком.вопросам 
Dương Thị Thu Vân 
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HỒ SƠ MỜI THẦU 

 

 

Số hiệu gói thầu và số E-TBMT (trên Hệ 

thống): 

VT-3304/25-XL-TTH 

Tên gói thầu (theo nội dung E-TBMT trên Hệ 

thống): 

Phụ tùng cho rơ mooc chuyên dụng 

kéo hàng năm 2025 (Thanh toán 

2026) 

Dự án (theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống): Lô 09-1 

Phát hành ngày (theo nội dung E-TBMT 

trên Hệ thống): 
_________________ 

Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội 

dung E-TBMT trên Hệ thống): 
_________________ 
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MỤC LỤC  

 

Mô tả tóm tắt   

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu  

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 
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MÔ TẢ TÓM TẮT 

 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao 

gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao 

hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, 

được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói 

thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, 

được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

       Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể: 

 Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin 

PDF/Word và đăng tải trên Hệ thống;  

 Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định 

dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

 Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài 

chính) và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin 

PDF do Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu dự 

thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Bên mời thầu và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để 

thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ mua sắm hàng hóa 

qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của 

hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá (nếu 

có) được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/Word/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính 

kèm lên Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ 

hợp đồng hoàn chỉnh. 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Danh mục/Phạm vi cung cấp. 

- Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ Thiết kế, bản vẽ,….(nếu có)). 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 

- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 
1. Phạm vi gói 

thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn 

nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá theo phương thức một giai 

đoạn một túi hồ sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc 

gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định 

tại E-BDL.  

2. Giải thích từ 

ngữ trong đấu 

thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy 

định trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, 

nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được 

hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn 

vốn 

Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được 

quy định tại E-BDL. 

4. Hành vi 

bị cấm  

4.1.  Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2.  Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công tác lựa 

chọn nhà thầu; 

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự thầu 

hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký Hợp 

đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế 

cạnh tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu 

của Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng 

lực, kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc 

khi được yêu cầu thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu ) và đối chiếu tài 

liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b)  Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan 

trong Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà 

thầu. 

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe 

dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi 

đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức 

năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b)  Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu trong 

lựa chọn nhà thầu; 

c)  Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 

đối với hoạt động đấu thầu; 

d)  Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu 

thầu; 

đ)  Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, 

cản trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên 

mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ đầu tư 

không đúng quy định của  Mục 5-CDNT; 

b)  Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu 

cầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 
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c)  Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d)  Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa 

chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, Bên mời 

thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của 

nhà thầu; 

đ)  Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà thầu 

đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ 

thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, 

thẩm định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp đồng; 

e)  Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời thầu 

là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức 

đó; 

g)  Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói 

thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7.  Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu: 

a)  Nội dung Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo 

quy định; 

b)  Nội dung Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp 

xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề 

xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c)  Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất của Bên mời thầu 

và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất 

trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d)  Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, 

báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà 

thầu; 

e) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

f) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo 

quy định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 

4.8.  Chuyển nhượng thầu: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có 

giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD (sau khi trừ 

phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai trong 

Hợp đồng) tính trên giá Hợp đồng đã ký kết. 

5. Tư cách 

hợp lệ của nhà 

thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà 

nhà thầu đang hoạt động cấp; 

a) Hạch toán tài chính độc lập; 

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về phá sản; 

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL; 

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật 

Đấu thầu và Chủ đầu tư; 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống; 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 
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b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và e Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá 

nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội 

dung của E-

HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 cùng với 

tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), 

trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu 

thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của 

E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT 

theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp 

bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ 

thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các 

nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) 

để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, 

làm rõ E-

HSMT  

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định sửa 

đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp 

(webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời 

gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu và 

bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không 

bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến 

Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy 

định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, xử 

lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị 

của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống  trong thời gian tối đa theo 

quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội 

dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường 

hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa 

đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. 

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp 

thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật 

thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để 

làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 
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7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao 

đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định 

tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu thầu 

trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi 

lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ 

thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị 

tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền 

đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 

7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi 

E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy 

xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-

HSDT của nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời 

thầu/Nhà thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực tiếp để 

biết thông tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8. Chi phí 

dự thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu 

đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí 

liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại 

E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các 

chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn 

ngữ của E-

HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết 

bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalogue…) có thể được 

viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. 

Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ 

sung (nếu cần thiết). 

10. Thành phần 

của E-HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-

CDNT;  

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên 

danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT;  

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT; 

10.6 Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo 

quy định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT; 

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại 

Mục 12 E-CDNT (nếu có); 

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.   

11. Đơn dự 

thầu và các 

bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra 

thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu để hoàn thành E-HSDT. 

12. Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong E-HSDT 

 

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể đề 

xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới 

được xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính 

được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong 

trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên 

mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, 

bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan 

khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực 

hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III. 
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1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa… 

13.  Giá dự 

thầu và giảm 

giá 

 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản 

giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ 

các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). Nhà thầu sẽ điền giá 

dự thầu vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống. 

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục 

phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá 

thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được 

hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu; 

d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-HSMT 

và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục 

hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2, Mẫu số 13 Chương 

IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép 

dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của 

gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình 

tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một 

trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường 

hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà 

thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần. 

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành 

các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu có 

đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời 

thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước 

ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu 

không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

14.  Đồng 

tiền dự thầu và 

đồng tiền thanh 

toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15. Tài liệu 

chứng minh sự 

phù hợp của 

hàng hóa, dịch 

vụ liên quan 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với 

yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh 

hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại 

Chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng và trang thiết bị y tế 

dùng cho các cơ sở y tế.  

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng 

hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại 

quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc 

lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại và có 

sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban 

đầu. 

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm1, lắp 

đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 
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15.5. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có 

thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục 

về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên 

quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các 

yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu 

có) so với quy định tại Chương V.  

15.6. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, 

phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật 

tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và 

liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL. 

15.7. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như 

các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalouge do Chủ đầu tư quy 

định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn 

chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu 

hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy 

rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so 

với yêu cầu quy định tại Chương V.  

16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV 

để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. 

Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị 

sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-

HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà 

thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL. 

17.  Thời 

hạn có hiệu lực 

của E-HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-

HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-

HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực 

của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng 

thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-

HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường 

hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. 

Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất 

kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. 

Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực 

hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự 

thầu  

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm 

dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh 

do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 

trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được 

thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào 

tài khoản của Vietsovpetro. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo 

hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản 

của Vietsovpetro nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc  Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp 

đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) và đính kèm khi nộp 

E-HSDT. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 

17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn 

tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng 

cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một 

trong hai cách sau: 
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a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu 

nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 

18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được 

xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được xem 

xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy 

định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo 

quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả 

thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách 

nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và 

cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu 

có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm 

thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh 

nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 

18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định 

của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy 

định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả 

thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được 

quy định cụ thể tại E-BDL.  

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với 

yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, 

không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm 

theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao 

gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu 

số 04B hoặc Mẫu số 04C Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh 

hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng 

trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp áp dụng Thư bảo lãnh 

(đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện 

hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm 

dự thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo 

đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng 

văn bản giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được 

hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà 

thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc 

đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm 

pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm 

đ Mục 33 E-CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 

cầu) và đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
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được thông báo mời thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu 

tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đã đối chiếu tài 

liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu được 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu  hoặc đưa ra những điều kiện khác với các nội 

dung trong E-HSDT hoặc rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến thương 

thảo Hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 

20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên 

mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự 

thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử 

lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa 

chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị bảo 

đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường hợp 

giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì 

Bên mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử 

dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị 

bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

19. Thời điểm 

đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-

TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và 

nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm 

đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút 

và sửa đổi E-

HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT 

khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu 

liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự 

chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà 

thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù 

hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. 

Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi 

E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-

HSMT đã được sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. 

Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay 

không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của 

nhà thầu.  

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng 

thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ 

thống đều được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu 

trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.  

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các 

nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 2174/25-CV-PTMDV/XL



 

NTH: Vân DTT (3936)  Page 15 of 89 

 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các 

thông tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này.  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp 

đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay 

bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà 

thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp 

không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu 

khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo hợp 

đồng (nếu được yêu cầu), đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp 

xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của 

mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi 

mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu 

của bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà 

thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-HSDT 

của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội 

dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên 

mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.  

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu 

có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp 

đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ 

thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ 

hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên 

mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT 

nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một 

khoảng thời gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu 

các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản 

xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự, 

thiết bị cụ thể đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài liệu đến bên 

mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình 

trong một khoảng thời gian quy định tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm 

tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu 

bổ sung, làm rõ là một phần của hồ sơ dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc 

có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân 

thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 
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23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu 

cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê 

thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-

HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm 

rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng 

không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 

khác, đặt điều 

kiện và bỏ sót 

nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể 

hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc 

toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng 

của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung 

của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-

HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. 

Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm 

trong E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất 

lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn 

chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ 

đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh 

tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-HSMT.  

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo 

quy định tại Mục 15 và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các 

yêu cầu quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-HSDT không có 

những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 

E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện 

hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT đó nhằm làm cho E-HSDT đáp 

ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 

không nghiêm 

trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 

bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là 

những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, 

bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin 

hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa 

phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các 

yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc 

phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự 

thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên 

mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, 

bên mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có 

thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều 

chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu 

cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-HSDT. 

27.  Nhà 

thầu phụ  

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện 

các dịch vụ liên quan.  

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ nêu tại E-BDL. 
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27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của 

nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ 

và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh 

giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng 

lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 

phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách 

các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu 

tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc. 

27.5 Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài 

công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ 

sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT chỉ 

được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; 

trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê 

khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công 

việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì 

được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi 

trong lựa chọn 

nhà thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa 

mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. 

28.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT để so 

sánh, xếp hạng E-HSDT: 

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó 

có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa. 

Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công thức 

sau đây: 

D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 

- G*: Chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa 

trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, lệ 

phí (nếu có); hoặc được tính bằng tổng các chi phí sản xuất trong nước;  

- G: Giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; 

- D: Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa.  

28.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

28.4. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi 

theo Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá ưu 

đãi. Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu được coi 

là không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

28.5. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi. 

28.6 Trường hợp nếu các Hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp 

hạng cao hơn cho Hồ sơ dự thầu có: 

- Hàng hóa xuất xứ từ CHXHCN Việt Nam và Liên Bang Nga. 

- Dịch vụ/Công việc mà sử dụng người lao động từ CHXHCN Việt Nam và 

Liên Bang Nga. 

29. Đánh giá E-

HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL 

để đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương 

pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu chọn 01 trong 

02 quy trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để đánh giá E-HSDT.  

Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp 

nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III 
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- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm 

để đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. 

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn 

đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi 

gian lận trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên 

danh (đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được 

chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 

Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm 

để đánh giá: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết 

quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin 

kê khai, trong E-HSDT.  

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng 

hóa, tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trong tài liệu đính 

kèm để đánh giá.  

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt,  thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ chuyên 

gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì 

được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà 

thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài 

chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực 

hiện theo quy định tại E-BDL; 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp 

hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

Trường hợp có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không 

cần phải xếp hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu 

được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà 

thầu được mời vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài 

liệu  không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp 

theo vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu mà không 

phải xếp hạng nhà thầu. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các 

nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào). 

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự thầu 

thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá E-HSDT 

của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở thầu trên Hệ 

thống. Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất bằng nhau thì 

tiến hành đánh giá tất cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b 

Mục 29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào thương thảo 

hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu.  

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực 

hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không 
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trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì 

nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề 

xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà thầu 

bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với 

từng vị trí nhân sự, thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không 

ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay 

thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, 

nếu nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không 

được thay thế nhân sự, thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà 

thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo 

quy định. 

c) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, d khoản này, 

trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và 

file đính kèm thì thông tin trên webform (nếu có)  là cơ sở để xem xét, đánh 

giá; 

d) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông 

tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối với gói thầu 

mua sắm hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được 

hưởng ưu đãi; 

e) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối 

chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT.  

30. Đối chiếu 

tài liệu 

30.1. Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào  thương thảo hợp đồng (nếu được 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, 

năng lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà 

thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt theo 

quy định tại Mục 18.8 E-CDNT;  

b) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính 

kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về 

hóa đơn theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng lực sản 

xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất); 

c) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, chứng chỉ của 

nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối 

với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật 

không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết 

quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy 

định tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT. 

31.  Thương 

thảo hợp đồng  

 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau 

đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng và các 

tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào 

thầu theo đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của 

nhà thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 
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a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù 

hợp, chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác 

nhau trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng 

đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu 

(nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 E-

CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ 

chốt (nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế trước 

khi thương thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT 

kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự 

chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. 

Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải 

bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương 

đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi 

giá dự thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ 

lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ 

thực hiện (nếu có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ 

lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ 

thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ 

đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; 

trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành 

công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo 

quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu không 

thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời thầu có thể 

xem xét, thương thảo qua mạng. 

32.  Điều 

kiện xét duyệt 

trúng thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

31.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 

Chương III; 

31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 

Chương III;  

31.4 Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

31.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

31.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không 

vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê 

duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ 

thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b)  Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công việc, 

tiêu chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ đầu tư; 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy 

định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không 

đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 
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d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 hành vi bị 

cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm 

quy định tại mục 4 hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu  dẫn đến sai 

lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy 

thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải đền bù chi 

phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày 

làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự 

thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu 

vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 E-CDNT. 

34.  Thông 

báo kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 

kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà 

thầu như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải 

đăng tải các thông tin sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác; 

- Xuất xứ; 

- Đơn giá trúng thầu. 

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được 

lựa chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, 

trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do 

hủy thầu. 

35. Thay đổi 

khối lượng 

hàng hóa và 

dịch vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối 

lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt 

quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay 

các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm 

khối lượng không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối 

lượng hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV 

với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL. 
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36. Thông báo 

chấp thuận E-

HSDT và trao 

hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời 

thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ 

thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời 

gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà thầu 

trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của 

hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết 

hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu 

trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại 

và không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 

18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT được tính 

kể từ ngày Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng 

thầu trên Hệ thống. 

37.  Điều 

kiện ký kết hợp 

đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn 

còn hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo 

yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ 

bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong E-HSMT 

thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy 

quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-

HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối 

chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu). 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán 

và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến 

độ. 

38. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng  

37.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, 

nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 

theo quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

phải sử dụng mẫu quy định tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư 

chấp thuận. 

37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 

trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn 

hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 

kiến nghị trong 

đấu thầu 

 

38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ 

chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định 

của Bên mời thầu. 

38.2.  Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi 

kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm 

quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

40. Giám sát 

quá trình lựa 

chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu 

thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện 

nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro. 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: VT-3304/25-XL-TTH. Phụ tùng cho rơ mooc chuyên dụng 

kéo hàng năm 2025 (Thanh toán 2026) 

Tên dự án/dự toán mua sắm: Lô 09-1 

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: trọn gói 

E-CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): VSP Lô 09-1. 

E-CDNT 5.3 Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với  

+ Chủ đầu tư: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, địa chỉ 105 Lê Lợi, 

Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Bên mời thầu: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, địa chỉ 105 Lê 

Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh 

Trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính 

chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó. 

Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; 

không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của tổ chức, cá nhân khác với 

từng bên, cụ thể như sau:  

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp 

quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên) (1) 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp 

quản lý với Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp nhà thầu là đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm vụ được 

giao phù hợp với tính chất gói thầu của cơ quan quản lý nhà nước đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn 

được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác 

trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

Tỷ lệ sở hữu vốn = ∑ Xi x Yi

n

i=1

 

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i 

trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh.  

(1)
Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp. 

Trường hợp nội dung về bảo đảm cạnh tranh tại Nghị định quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu chưa được 

quy định tại Mục này thì Chủ đầu tư quy định tại BDL căn cứ Nghị định quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu 
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E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT trong thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có 

thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong khoảng thời 

gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu 03 ngày làm 

việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: không. 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT:____ [Hệ thống tự trích xuất theo quy định hiện hành]. 

E-CDNT 10.1-

10.7 

Tất cả các tài liệu từ mục 10.1-10.7 phải được Nhà thầu scan theo định 

dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: 

1. Giấy ủy quyền (nếu có) (Scan màu) 

2. Bảo đảm dự thầu (scan màu – theo mẫu VSP) 

3. Thỏa thuận liên danh (nếu có) (Scan màu) 

4. Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất;( scan đen trắng) 

5. Hợp đồng tương tự (01 hợp đồng). 

6. Toàn bộ phần Hồ sơ kỹ thuật 

7. Cam kết dự thầu. 

8. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có) 

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo định 

dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu “không được phép” nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

E-CDNT 13.2  Các phần của gói thầu: trọn gói 

E-CDNT 13.5 Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành của giá chào 

theo các yêu cầu sau:  

- Nhà thầu phải chào giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho  

VIETSOVPETRO, trong đó bao gồm giá hàng hóa, chi phí kiểm tra, đóng gói 

hàng hóa, chi phí cần thiết để có các loại chứng chỉ theo yêu cầu, chi phí thử 

nghiệm tại nhà máy sản xuất, chi phí vận chuyển đến kho VIETSOVPETRO, phí 

bảo hiểm hàng hóa v.v. 

- Trong bảng chào giá phải liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuế và phí theo quy 

định của pháp luật để đảm bảo thực hiện gói thầu. Các khoản thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có 

thời điểm đóng thầu theo quy định.  

- Chào đầy đủ tất cả các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực hiện gói 

thầu. 

E-CDNT 15.6 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay thế): 

Theo tiến độ dự án 
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E-CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: 

“Không yêu cầu” Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại 

lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị 

tương đương. 

CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy. (Thời gian hiệu lực Bảo đảm dự 

thầu: ≥ 120 ngày). 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 11.983.927 VND 

 (Trường hợp gói thầu được chia làm nhiều phần thì phải nêu rõ giá trị bảo 

đảm dự thầu của từng phần. Nếu nhà thầu tham gia nhiều hơn một phần thì giá 

trị bảo đảm dự thầu phải bằng tổng giá trị bảo đảm dự thầu của các phần 

tương ứng ) 

Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm dự thầu theo 

hình thức đặt cọc/chuyển khoản: 

008.100.000001.1 

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu. 

Lưu ý: Nội dung chuyển khoản “Nhà thầu ...  nộp tiền BLDT cho gói thầu … của 

XNXL" 

Các hình thức thực hiện bảo đảm dự thầu: cam kết trong đơn dự thầu; mở 

bảo đảm qua ngân hàng; đặt cọc bằng SEC bảo chi; nộp tiền mặt; chuyển 

khoản vào tài khoản VSP;.... 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được 

lựa chọn: 15 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.  

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: …. giá dự thầu của nhà thầu (không áp dụng). 

E-CDNT 28.3 Cách tính ưu đãi: “Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải 

cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá 

(nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) 

của nhà thầu để so sánh, xếp hạng” 

E-CDNT 28.6 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm. 

- Đánh giá về tài chính: phương pháp giá thấp nhất. 

E-CDNT 

29.3(d) 

Cách thức thực hiện:  

Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm 

toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

E-CDNT 

29.3(đ) 

Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá 

(nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất trọn gói được xếp hạng thứ nhất”; 
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E-CDNT 30 Thương thảo hợp đồng: “Không áp dụng”. 

E-CDNT 31.4 
“nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất” 

E-CDNT 34.1 

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0 % 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0%. 

E-CDNT 34.2 Tùy chọn mua thêm: "không áp dụng" 

E-CDNT 38.2 - Địa chỉ của Chủ đầu tư: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, địa chỉ 105 Lê 

Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Địa chỉ của Người có thẩm quyền: Ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc XNXL 

KS&SC, Số 67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện 

thoại: 0254.839871 (3418), Fax: 0254.839796; 

- Địa chỉ của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Phòng Thương mại 

XNXL KS&SC số 67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, 

điện thoại 84-862-488611 (3936) - Fax: 0254.3839796. 

E-CDNT 39 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Phòng 

Thương mại XNXLKS&SC số 67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Mrs Dương Thị Thu Vân, email: Vandtt.cd@vietsov.com.vn, Điện 

thoại: 84-862-488611 (3936) - Fax: 0254.3839796. 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 
 
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 
 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-

CDNT.  

- Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo 

hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 

nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị 

thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt 

cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà 

thầu ký tên, đóng dấu. 

- Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong 

trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không được ký trước khi 

Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại 

Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu số 4C Chương IV).  

- Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp 

có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông 

tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) 

thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá.  

- Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự 

thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

- Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 20 triệu đồng, nhà thầu có cam kết trong 

đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT 

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ 

thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu 

số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu 

trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 

(12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV hoặc theo các công 

việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các 

công việc không thuộc các hạng mục này. 

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.  

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

        2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 
 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 (đối 

với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 

(đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) và được scan đính kèm 

trên Hệ thống, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu 

chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-

HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh 

nghiệm.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ 

đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài 

liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-
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HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng 

tỷ giá quy đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tỷ giá bán ra tại ngày ký hợp 

đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 

công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công 

việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm 

trong gói thầu.
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Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống) 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (2) đến thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp 

hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 07  

2 Thực hiện nghĩa vụ thuế Đã thực hiện nghĩa vụ thuế (4) của năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu.  

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Cam kết 

trong đơn 

dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính (5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 

dương.  

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 08 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

3.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT)  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) của 03 (6) năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có 

giá trị tối thiểu là:  

1.109.622.900 VND 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 

4 Kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng cung cấp hàng 

hoá tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng 

tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 

hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ 
(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 

01 năm 2022(9) đến thời điểm đóng thầu. 

Trong đó hợp đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự (10)  có cùng chủng loại, 

tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử 

dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét. 

- Đã hoàn thành có quy mô (giá trị) tối thiểu:  

559.249.942 VND 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 

05A 

5 Khả năng bảo hành, bảo 

trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ 

tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán 

hàng khác(11) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các 

cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của 

E-HSMT. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 

của nhà 

thầu hoặc 

hợp đồng 

nguyên tắc 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 

có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo 

trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ 

tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 2174/25-CV-PTMDV/XL



 

 

NTH: Vân DTT (3936)  Page 32 of 89 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc 

công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến thời 

điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản 

đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu 

chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ 

đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp 

hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có 

thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn 

thành. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối 

với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về 

nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập 

chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm 

nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông 

tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ 

Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ 

thuế. 

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng 

thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví 

dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2025, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ 

kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(5) Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 
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(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít 

hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành 

lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT 

thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng 

thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là 

ngày 20/3/2025, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu 

phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022).  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh 

doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường 

hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là tháng 11 năm 2022 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2019, 2020, 2021.  

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực 

hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông 

thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.   

(8) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà 

thầu thực hiện. 

(9) Cập nhật nội dung Ghi chú (9) phù hợp với quy định hiện hành của Vietsovpetro. 

 (10) Tương tự về tính chất: Cập nhật nội dung Ghi chú (10) phù hợp với quy định hiện hành của Vietsovpetro. 

 (11) Quy mô của hợp đồng tương tự: Cập nhật nội dung Ghi chú (11) phù hợp với quy định hiện hành của Vietsovpetro. 

(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này.  

Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong 

khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo 

hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại.. 
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Bảng số 02 (Webform trên Hệ thống) 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu 

cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (2) đến thời 

điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp 

đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa 

khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 

nhà thầu(3). 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 07 

2 Thực hiện nghĩa vụ 

thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ thuế(4) của năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Nội dung 

cam kết 

theo đơn dự 

thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 

tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 

thầu phải dương. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng 

nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) của 03 (6) năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu 

có giá trị tối thiểu là:  

1.109.622.900 VND 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu 

cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

4 Năng lực sản xuất 

hàng hoá (8) 

 

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng 

lực sản xuất hàng hóa tương tự về tính chất 

với hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu 

theo một trong hai cách sau đây: 

- Công suất thiết kế của nhà máy, dây 

chuyền sản xuất đạt tối thiểu(8): sản phẩm: 

Hoặc 

- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng 

trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời 

điểm đóng thầu đạt tối thiểu: Không áp dụng 

sản phẩm: 

Không áp dụng 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 05B 

5 Khả năng bảo hành, 

cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp 

các dịch vụ sau bán 

hàng khác(5) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực 

hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng bằng một trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện 

các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn 

vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo 

hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu 

của E-HSMT. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết của 

nhà thầu 

hoặc hợp 

đồng 

nguyên tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham 

gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, 

tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 

Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp 

thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư 

đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành 

phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy 

định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất 

cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng 

vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông 

tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ nộp thuế 

là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế 

nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); 

trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực 

hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ 

nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp 

tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận 

của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 

và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã 

thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm 

Y-1) (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2025, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 

– 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 

2022). 

(5) Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 

Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh 

thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành 

lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 
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của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà 

không bị loại. 

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 

và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về 

nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (Ví dụ: ngày phát hành E-

HSMT là ngày 20/3/2025, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và E-HSMT yêu cầu 

nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính 

của các năm 2020, 2021, 2022).  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu 

phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là tháng 11 

năm 2022 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2019, 2020, 2021.  

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT):  

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như 

sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá 

gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu 

cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

(không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ 

số k trong công thức này là 1,5. 

(8) Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 

01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu của 

gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường 

hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có 

thể quy định k = 1”.  

Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu 20 ngày, hệ 

số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 

01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa.  

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán 

ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc 

sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. 

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần 

khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng 

hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác 

để cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về 

kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4-Bảng số 01 

Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng 
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cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, 

cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu 

tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu).  

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… để 

chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng. 

(9) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-

HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu 

cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu 

về khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác 

và bị loại. Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này. 
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Bảng số X (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM 

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp hàng hóa chia thành nhiều phần) 

 

STT 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên phần (lô) 

Giá trị ước 

tính từng 

phần 

(VND) 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm 

thuế VAT)* 

(VND) 

Quy mô hợp đồng 

tương tự (áp dụng 

đối với nhà thầu 

thương mại)** 

(VND) 

Năng lực sản 

xuất hàng hóa 

(áp dụng đối với 

nhà sản xuất) 

Khả năng bảo 

hành, bảo trì 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 

        

        

        

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả hoạt động tài chính, khả năng 

bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác áp dụng theo quy định tại Bảng số 01, Bảng số 02 Chương này. 

Ghi chú:  

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các 

phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.  

(**) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà 

thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: Không áp dụng. 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

 Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất1: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: bao gồm tất cả các thuế, phí, lệ phí. 

Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi 

giảm giá (nếu có) và cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.. 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được 

tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không 

chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền 

thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất 

thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa 

lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là 

“0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc 

gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu 

cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp 

đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương 

ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi 

có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định 

bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn 

giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được 

xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung 

đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT 

thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại 

Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược 

lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu 

phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này 

thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền 

                                                 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này. 
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theo các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho 

việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm 

cơ sở pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng 

thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong 

HSDT của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung 

cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu 

chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu 

trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; 

trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn 

giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở 

hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành 

giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến 

hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà 

thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn 

giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có 

dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực 

hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu 

được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): không áp dụng 

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có)  

Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong E-HSMT phải nêu 

rõ tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu 

tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt 

trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là 

thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói 

thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng 

thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi 

phí của từng phần. 

Mục 7:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng 

nhất, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 

Đối với đề xuất hàng hóa có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, 

trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng hóa đó 

có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng, nhà thầu 

được yêu cầu giải trình và cam kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro xem xét, đánh giá. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét và quyết 

định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa đó, hoặc không tiếp tục đánh giá, nếu 

Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong trường 

hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà thầu 

có thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

 

Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Chủ đầu 

tư 

Nhà 

thầu 

 Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa  
Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

(Riêng Mẫu 

số 2 – Đơn 

dự thầu: 

webform và 

scan đính 

kèm) 

X  

 Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan X  

 Mẫu số 01C. Vật tư, phụ tùng thay thế X  

 Mẫu số 02. Đơn dự thầu  X 

 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với 

nhà thầu độc lập) 
Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với 

nhà thầu liên danh) 
 X 

 

Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản 

của Vietsovpetro) 

 X 

 
Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực 

hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 
Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

 
Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 
 X 

 Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt  X 

 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự 

chủ chốt 
 X 

 Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn  X 

 

Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, 

EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu trong quá khứ 

 X 

 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu 

phụ 
 X 

 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty thành 

viên đảm nhận phần công việc của gói thầu 
 X 
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 Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 

 Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu   X 

 Mẫu số 11. Bảng tổng hợp giá dự thầu   X 

 
Mẫu số 12.2. Bảng giá dự thầu của hàng hóa đối 

với Lô khác. 
 X 

 
Mẫu số 13. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên 

quan  
 X 

 
Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 

dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 
 X 

 
Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 

dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 
 X 

 
Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi 
 X 

 

Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với 

hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai 

chi phí nhập ngoại) 

 X 

 

Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với 

hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai 

chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 X 
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Mẫu số 01A (scan đính kèm trên Hệ thống) 

PHẠM VI CUNG CẤP 

Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu 

và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Mô tả hàng hóa (1) 

Yêu cầu về xuất 

xứ hàng hóa 

(nếu có)(2) 

Địa điểm dự án  

Ngày giao hàng (2)  

Ngày giao hàng sớm 

nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu 

lực hoặc kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu giao 

hàng đối với trường 

hợp giao hàng nhiều 

lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối với 

trường hợp giao hàng 

nhiều lần] 

1   
 

 
    

2   
 

 
    

   
 

 
    

Ghi chú: 

(1) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V.   

(2) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. 

Trường hợp gói thầu chia phần (lô), bên mời thầu phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này 
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Mẫu số 01D (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (1)  

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau: 

STT Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu  Đơn vị tính  
Địa điểm thực hiện  

dịch vụ 

Ngày hoàn thành  

dịch vụ(2) 

1 Ghi nội dung dịch vụ 1         

2 Ghi nội dung dịch vụ 2         

..           

n Ghi nội dung dịch vụ n         

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư không nhập Biểu này trên Hệ thống. 

(2) “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng” tại Mẫu số 01A, 01B, 01C. 
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Mẫu số 01C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ . 

(chỉ áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế) 

STT Danh mục Đơn vị tính Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

 

Ghi chú: 

Chủ đầu tư các cột (1), (2), (3), (4) cho phù hợp với yêu cầu quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 
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Mẫu số 02 (webform trên Hệ thống và Scan đính kèm) 

ĐƠN DỰ THẦU (1) 

(trích xuất từ hệ thống) 

 

(1) Không áp dụng các quy định dưới đây: 

“Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 

triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo 

hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo 

uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, 

nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục 

Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư.” 
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Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

Gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: ______ [ghi tên dự án] 

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] ngày __ tháng __ năm __ [ngày được ghi 

trên HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh ____[ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà:   

Chức vụ:  

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Fax:  

E-mail: 

Tài khoản:  

Mã số thuế:  

Giấy ủy quyền số __ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu góithầu ____[ghi tên gói 

thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu 

này là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh 

với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, tất cả các thành 

viên của liên danh sẽ tham gia ký kết hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối 

thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành 

viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận hoặc 

vi phạm các quy định của hợp đồng đã ký kết thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Cùng các thành viên trong liên danh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu tư 

theo quy định nêu trong hợp đồng (tương ứng theo tỷ lệ của từng thành viên đã quy 

định tại Điều 2 Thỏa thuận này); 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] 

thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh: 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ___ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, 
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đại diện cho liên danh trong những phần việc sau1: 

[- Ký đơn dự thầu; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, 

kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản 

để nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh 

trúng thầu 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công 

trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 2 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ___ [ghi rõ nội dung các công 

việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công việc 

cụ thể theo bảng dưới đây2: 

STT Tên 
Nội dung công việc đảm 

nhận 

Tỷ lệ % so 

với tổng giá 

dự thầu 

Giá trị theo 

tỷ lệ % so 

với tổng giá 

dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

Tên thành viên thứ nhất (thành 

viên đứng đầu liên danh) 

 

- Công việc 1:_____ 

______% 

 

____  

VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 

 

Tên thành viên thứ 2 

- Công việc 1:_____ 
 

 ______% 

 

____ 

VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 

     - Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 

100% ____ 

VNĐ/USD 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với chủ 

đầu tư như sau: 

-Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán được 

qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc đã 

được các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách nhiệm ở 

mục 2 của thỏa thuận liên danh này.  

-Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị công việc 

đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui định trong 

hợp đồng.  

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không 

tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên hoàn 

thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;  

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dựán] theo thông 

báo của Bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành___ bản, mỗi bên giữ __ bản, các bản thỏa thuận có giá trị 

pháp lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

Ghi chú: 

1 Nhà thầu cập nhật. 

2 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.   

3 Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 

viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả 

thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng 

mục nêu trong bảng giá dự thầu hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục 

trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.   

Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh 

thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền..  
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Mẫu số 04A (Scan đính kèm)  

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc tên 

Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BFL] 

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được 

thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 

tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án____ [ghi tên dự án] 

theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một 

khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không hủy 

ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị 

bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 

bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 

bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 

yêu cầu của E-HSMT; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

Mục 38 E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo 

hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và 

đối chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu 

tài liệu hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-

HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký 

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể 

từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 
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Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu 

vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu 

cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, 

không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Bên mời thầu phát hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều 

kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. Bảo 

lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với các gói thầu có 

quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm 

dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu 

cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh 

dự thầu không hủy ngang.  

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 

nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

Bên thụ hưởng:___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL 

hoặc ghi tên Chủ đầu tư quy định tại Mục 5.1 E-BDL]   

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được 

thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 

tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án____ [ghi tên dự án] theo 

Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu 

gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) không hủy 

ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là___ [ghi rõ giá trị bằng 

số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 

bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 

yêu cầu của E-HSMT; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

Mục 38 E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo 

hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) 

và đối chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết 

trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất 

khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể 

từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi 

phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 

18.5 E-CDNT của E-HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được 

hoàn trả.. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 
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cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 

của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 

và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 

tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 

thức nào. 

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký 

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể 

từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn 

vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành 

E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 

thầu được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường 

hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, 

Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự 

thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu 

ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho 

thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong 

thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên 

nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa 

thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu 

ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 

nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 
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Mẫu số 04C (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu ) 

Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu ) 

Tên dự án: ……… (Tên dự án ) 

Hồ sơ mời thầu số: VT/DV-….………… 

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện ) 

  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực hiện bảo 

đảm dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng 

của Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự thầu. được 

chỉ định trong E-HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu 

Bảo đảm dự thầu của E-HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của Nhà thầu sẽ 

không được đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., 

Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu ]. [điền 

tên nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến việc 

chuyển nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu 

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 

hơn, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-

HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 

thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, 

Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại 

Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để 

chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào  tài 

khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này. 
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Mẫu số 05A (webform trên Hệ thống) 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

(Đối với nhà thầu thương mại) 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng(3) [ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 

liên danh, ghi tóm tắt phần 

công việc đảm nhận trong 

liên danh và giá trị phần hợp 

đồng mà nhà thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá hợp 

đồng; số tiền và 

đồng tiền đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án: [ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III (2) 

 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện(3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Về quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. 

Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá 

theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   
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 Mẫu số 05B (webform trên Hệ thống) 

 

                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

                                            (Đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 

 

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số nhà máy] 

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 

Tên nhà máy:  [Ghi tên nhà máy] 

Địa chỉ:   [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư:  [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế:  [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện:  [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] 

Tiêu chuẩn sản xuất:  [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm việc:  [Ghi tổng số lao độngđang làm việc tại nhà máy]  

 

Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.  
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Mẫu số 07 (Scan đính kèm Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY 

KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ 

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 

do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 

trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại Bảng tiêu chuẩn đánh 

giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

Năm 

Phần việc 

hợp đồng 

không hoàn 

thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá hối 

đoái, giá trị tương 

đương bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 

_______________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, 

EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Bên 

mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay 

không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là 

có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng 

thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này 
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Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày 

___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) 

 

Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-

HSMT (Hệ thống tự động trích xuất trên cơ sở năm tài chính 

của nhà thầu) 

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) (2) 

(Hệ thống tự động tính) 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu 

này. 

 (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia 

tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được 

cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó 

(chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm 

(không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh 

thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có 
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số liệu tài chính.  

Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng lực của 

nhà thầu. Trường hợp nhà thầu nhận thấy doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 

trong hồ sơ năng lực của nhà thầu chưa được Hệ thống cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh 

thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm 

phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. 

Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà 

thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên 

quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện 

sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên 

danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với 

công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản 

chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có 

xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực 

hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện 

tử tại thời điểm đóng thầu. 
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Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN 

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU (1) 

 

STT 
Tên công ty con, 

công ty thành viên (2) 

Công việc đảm 

nhận trong gói thầu 
(3) 

Giá trị % so với giá dự 

thầu (4) 
Ghi chú 

1     

2     

…     

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động 

công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại 

bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công 

ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự 

thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá 

dự thầu. 
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Mẫu số 10 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*) 

 

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 

 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Đơn vị tính Khối lượng 

Địa điểm 

dự án 

Ngày giao hàng  
Ngày giao hàng do 

nhà thầu đề xuất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu 

lực hoặc kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu giao 

hàng đối với trường 

hợp giao hàng nhiều 

lần] 

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1       
 

2       
 

3       
 

…       
 

Ghi chú: 

Cột (1) (2) (3)(4) (5) (6) (7): Theo quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Cột (8): Nhà thầu điền  
(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất 

thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn 

khoảng thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
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Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống) 

ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU  
 

 

STT 

 

Danh mục hàng hóa 

 
Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ sản 

xuất) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị tính 

 

Khối lượng 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Hàng hoá thứ 1            

2 Hàng hoá thứ 2           

…            

n Hàng hoá thứ n         

 

Ghi chú: 
  - Cột (2), (9), (10): Theo quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC; 

- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền; 

- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 hoặc 12.2. 
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Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Hàng hóa sản xuất gia công trong nước 
(M1) 

 

2 Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài (M2) 

2 Dịch vụ liên quan (I) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(M1) + (M2) + (I) 
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Mẫu số 12.2 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU  

ĐỐI VỚI LÔ KHÁC (NGOÀI LÔ 09-1) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ST

T 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn hiệu 

Nhà sản 

xuất 
Xuất xứ 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

 (Col. 

4x8) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) 

1 …………..       A1 T1 

2 …………..       A2 T2 

…          

n        An Tn 

  
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá không bao gồm 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

A=A1+A

2+ 

...+An 

 

  
Tổng cộng giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

T=T1+T2+ 

...+Tn 

  Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá bao gồm thuế, 

phí, lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU) 

 M1=A+T 

Ghi chú: 

T1, T2, Tn: Nhà thầu tính toán và điền; 

Các cột (1), (2), (3), (4):  Bên mời thầu ghi chi tiết phù hợp với Danh mục dịch vụ theo quy định 

trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC / hoặc ghi rõ tham chiếu theo Danh mục theo quy định trong 

Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 

Cột (5) (6) (7):Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

Cột (8) (9) (10):Nhà thầu điền; 

- Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo 

thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp 

nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà 

thầu sẽ bị loại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 13 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
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BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT Mô tả dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời thầu 

Đơn 

vị tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Ngày 

hoàn 

thành 

dịch vụ 

Đơn giá 

dự thầu 

Thành tiền 

 (Col. 3x7) 

1        

2        

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

(I) 

Legal representatives of bidder 

(name, position, signature and stamp) 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp theo quy định trong Phần 4 – CÁC 

PHỤ LỤC; 

Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào. Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, 

phí, lệ phí) 
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Mẫu số 14A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ  

(áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 

STT Danh mục 

Đơn vị 

tính 

 

Khối lượng  

Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 

xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

 

Ghi chú:  

- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 15.8 E-

CDNT và Mục 4 Chương III.  

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E- HSDT, xếp hạng nhà thầu 

và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết 

với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

 

 

 

Mẫu số 14B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
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BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 

(áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 

STT Danh mục 

Đơn vị 

tính 

 

Khối lượng  

Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 

xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

 

Ghi chú:  

- Các cột (1) (2) (3) (4): Nhà thầu điền theo yêu cầu trong Phần 4 CÁC PHỤ LỤC; 

- Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7), (8). 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E-HSDT, xếp hạng 

nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng 

cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

 

 

 

Mẫu số 15A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
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BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

 

STT Tên hàng hóa 

Xuất xứ  

[ghi tên quốc gia, vùng 

lãnh thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Hàng hóa có chi phí sản xuất 

trong nước từ 25% trở lên 
Kê khai chi phí trong nước 

Có Không Theo Mẫu 15B Theo Mẫu 15C 

 (I) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hoá thứ 1   □ □ □ □ 

2 Hàng hoá thứ 2   □ □ □ □ 

… …      

n Hàng hoá thứ n  □ □ □ □ 

 

 Ghi chú: 

 (1), (2): Nhà thầu điền theo đã kê khai từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2. 

 (3), (4): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa.  

 (5), (6): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 25% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu 15B 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam). 
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Mẫu số 15B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng 

hóa trong E-HSDT 

Giá trị thuế các 

loại 

Kê khai các chi phí 

nhập ngoại 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) (III) 
G* = (I) – (II) – 

(III) 

D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hoá thứ 1            

2 Hàng hoá thứ 2            

… …           

n Hàng hoá thứ n           

       

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (5) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5), (6): Nhà thầu tính toán.  
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Mẫu số 15C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng hóa 

trong E-HSDT 

Giá trị thuế 

các loại(2) 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) G*  
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1 Hàng hoá thứ 1          

2 Hàng hoá thứ 2          

… …         

n Hàng hoá thứ n         

      

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (6) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5): Nhà thầu tính toán. 
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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
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Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Mẫu số 16. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 

 

Mẫu số 17. Biểu mẫu hợp đồng  
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                                   Mẫu số 16 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 

 

  
 Совместное предприятие  

 XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 
Địa chỉ: 67, đường 30/4, Tp.Hồ Chí Minh                                                    
Tel.: +84.254.3839871, ext. 3418 

Fax: +84.254.3839796                                                 

Số:                       /XL-17 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

Tp Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2025 
            

             

 

 

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU 

 Kính gửi: Ông/Bà …. 

Giám đốc Công ty …. 

  Tel: … Fax: … 

Về việc cung cấp “…” gói thầu số … 

Trên cơ sở: 

 Hồ sơ dự thầu gói thầu số ... ngày ... v/v ...; 

 Biên bản họp đối chiếu tài liệu/ biên bản họp đàm phán thương thảo hợp đồng ngày ...; 

 Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu được Lãnh đạo XNXL KS&SC phê duyệt ngày ... 

Bằng công văn này, XNXLKS&SC thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro thông báo 

Quý Công ty đã trúng thầu gói thầu trên với các điều kiện sau: 

1. Giá trị trúng thầu: … VND 

2. Loại hợp đồng: …. 

3. Thời hạn giao hàng: toàn bộ hàng hóa được giao trong vòng ….. 

4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: … giá trị trúng thầu, tương đương số tiền … VNĐ (bằng 

chữ: …) và hiệu lực đến hết ngày … 

5. Điều kiện thanh toán: trong vòng … ngày, XNXL KS&SC sẽ thanh toán 100% giá trị hợp 

đồng bằng chuyển khoản sau khi Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ Hợp đồng và XNXL 

KS&SC nhận được toàn bộ chứng từ thanh toán hợp lệ như quy định trong Hợp đồng. 

6. Các điều khoản điều kiện khác của hợp đồng theo nội dung đã được Hai Bên đàm phán và 

thoả thuận. 

XNXL KS&SC sẽ hoàn thiện hợp đồng và hoàn tất thủ tục ký hợp đồng với Quý Công ty 

trong thời gian sớm nhất. Đề nghị Quý Công ty gửi văn bản xác nhận kết quả trúng thầu trong 

vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư này.  
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Bảo đảm dự thầu sẽ được hoàn trả sau khi Vietsovpetro nhận được Bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng. 

 Kính thư!   

 

Nơi nhận: 

 Như trên; 

 Lưu VP; PTM. 

 

Ký tắt: 

 PTM: 

  

Người thực hiện: 

 

          

 

             

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Nhà thầu 

 

 

Họ tên:____________________ 

Chức danh:_________________ 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đồng thời mở Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo giá trị như trên. Thời hạn gửi bảo lãnh trong 

vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư này, nơi gửi: P.Thương Mại  

(vandtt.cd@vietsov.com.vn) – XNXL KS&SC số 67, đường 30/4, Thành phố Hồ Chí Minh.  
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Mẫu số 17 

 

 

Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một 

phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông 

tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp đồng.  
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Mẫu số 17a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

HỢP ĐỒNG 

SỐ …………………… 
 

PHỤ TÙNG CHO RƠ MOOC CHUYÊN DỤNG KÉO HÀNG NĂM 2025  

(THANH TOÁN 2026) 

DỰ ÁN :  LÔ 09-1 

ĐƠN HÀNG: VT-3304/25-XL-TTH 

(Có sử dụng Quota của LÔ 09-1) 
Căn cứ: 

- Nhu cầu mua sắm của Xí Nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai 

thác dầu khí (XNXLKS&SC) thuộc LD Việt Nga Vietsovpetro. 

- “Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu” gói thầu số _______ đã được lãnh đạo 

XNXLKS&SC phê duyệt ngày    _______ (Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 

rộng rãi trong nước). 

- Khả năng cung cấp của Công ty ___________ 

 Hôm nay, ngày       tháng     năm      , các bên gồm 

BÊN A (Bên mua): LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO  

Địa chỉ : 105 Lê Lợị, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại : 0254.839871 (3418)   Fax: 0254.839796 

Tài khoản số : 008.1.00.00000.1.1 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, CN Vũng Tàu. 

Mã số thuế : 3500102414 

Đại diện là : Ông PHẠM THANH BÌNH  Chức vụ: Giám đốc XNXLKS&SC 

(Theo giấy ủy quyền số …./UQ-PL ngày ….. của Tổng giám đốc VSP) 

 

BÊN B (Bên bán):  CÔNG TY  

Địa chỉ:              

Điện thoại:         

Tài khoản số:     

Mã số thuế:        

Đại diện là:         

Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau: 

Điều 1: Đối tượng hợp đồng 

1.1 Bên B đồng ý bán, Bên A đồng ý mua Phụ tùng cho rơ mooc chuyên dụng kéo hàng năm 

2025 (Thanh toán 2026) (sau đây gọi tắt là hàng hóa) với số lượng, quy cách & giá cả như 

sau: 

STT 
Danh mục  

hàng hóa 
ĐVT SL 

Xuất xứ, ký mã 

hiệu 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 
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....       

       

…       

Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm tất cả các loại 

thuế, phí, lệ phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam 

nhưng không bao gồm thuế NK & thuế GTGT của 

hàng nhập khẩu ghi trên tờ khai Hải quan) 

  

Tổng giá trị trọn gói của hợp đồng là:   VND (bằng chữ:                                ), trong 

đó: 

 Không bao gồm thuế GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị hàng hóa trên tờ khai Hải 

Quan. Thuế nhập khẩu và thuế GTGT trên được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ. 

 Đã bao gồm thuế, phí, lệ phí phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam.  

 Bên B sẽ sử dụng Hạn mức nhập khẩu của Bên A (Quota của Lô 09-1) để làm thủ tục 

nhập khẩu hàng hóa. 

1.2 Giá đề cập ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng này là giá thỏa thuận của hai bên, bao gồm tất 

cả chi phí, thuế, phí và thuế GTGT để giao hàng hóa tại kho của Bên A tại số 67 Đường 

30/4, Thành phố Vũng Tàu. 

1.3 Giá trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. 

1.4 Bên B tự chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu. Bên A cho phép 

Bên B được sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A đã đăng ký tại Hải quan Vũng Tàu để 

làm thủ tục nhập khẩu và hỗ trợ Bên B về mặt giấy tờ trong việc sử dụng hạn mức nhập khẩu 

của Bên A (Quota 09-1) cho lô hàng nhập khẩu của hợp đồng này để Bên B xin miễn thuế 

nhập khẩu theo quy dịnh cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. 

1.5 Ðể thuận tiện cho việc thông quan, làm các thủ tục miễn thuế nhập khẩu, hàng hóa Bên B 

nên nhập về cảng Vũng Tàu. Bên A không chịu trách nhiệm trả tiền thuế cho Bên B trong 

trường hợp nếu Bên B nhập hàng hóa về cảng khác mà không làm được thủ tục miễn thuế 

hoặc Bên B không sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A. 

1.6 Giá trị thanh toán không bao gồm bất kỳ khoản chi phí thuế phát sinh nào (nếu có). 

Điều 2: Chất lượng và đặc tính kỹ thuật, đóng gói và chứng chỉ của hàng hóa 

2.1 Hàng hóa do bên B cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và được sản xuất 

từ năm 2024 trở về sau. 

2.2 Hàng hóa phải có ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, hãng/ nước sản xuất và đảm bảo các đặc tính 

kỹ thuật  như quy định tại mục 1.1, Điều 1 Hợp đồng này và Hồ sơ dự thầu của Bên B. 

2.3 Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo vệ để đảm bảo 

cho hàng hóa không bị hư hại trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thuận tiện việc bảo quản 

trong kho, vận chuyển, xếp dỡ. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp 

hàng hóa bị mất mát, hư hỏng, đổ vỡ do đóng gói hàng hóa không phù hợp, đúng quy cách. 

2.4 Chứng chỉ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Theo YCKT. 

Điều 3: Thời hạn cung cấp 

       Bên B sẽ giao toàn bộ hàng hóa và giấy tờ quy định tại mục 2.4, Điều 2 của Hợp đồng 

này kèm theo hóa đơn GTGT cho Bên A trong vòng 150 ngày hoặc sớm hơn kể từ ngày ký 

Hợp đồng. 

Ngày ký Hợp đồng:  
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Thời hạn giao hàng dự kiến: …/…/…… 

Số lần giao hàng: 01 lần. 

Điều 4: Giao nhận hàng hóa 

4.1 Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại kho của Bên A “Số 67 Đường 30/4, Thành 

phố Hồ Chí Minh”. Mọi chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho Bên A sẽ do Bên B chịu. Dỡ 

hàng hóa từ phương tiện của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương tiện, nhân lực, chi phí 

của mình. 

4.2 Thông báo giao hàng: Trước khi giao hàng 03 ngày làm việc, Bên B phải gửi thông báo 

giao hàng bằng công văn đính kèm bản sao hợp đồng cho Giám Đốc XN Xây lắp, c/c cho 

Giám Đốc XN Dịch vụ, đồng thời sao gửi cho P. Vật Tư, P. Thương mại để biết và bố trí 

nhân lực, phương tiện nhận hàng. 

4.3 Chứng từ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Hàng hoá khi giao phải kèm theo các giấy tờ liên 

quan như mục 2.4 Điều 2 và Hóa đơn giá trị gia tăng. 

4.4 Giao nhận, nghiệm thu: Khi giao nhận hàng hóa, hai bên tiến hành kiểm tra chất lượng, số 

lượng hàng hóa và lập biên bản giao nhận ghi rõ số lượng, chất lượng từng hạng mục hàng 

hóa. Biên bản này phải được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký (Bên A ủy quyền cho 

Lãnh đạo Phòng Vật Tư và Phòng……… – XNXL KS&SC theo dõi việc thực hiện Hợp 

đồng và ký biên bản giao nhận nói trên) và phải được lập trong vòng 05 ngày làm việc kể từ 

ngày giao nhận hàng hóa.  

4.5 An toàn lao động: Khi đến giao hàng cho Bên A, người và phương tiện của Bên B phải tuân 

thủ theo các nội quy về an toàn lao động của Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro và theo 

hướng dẫn cụ thể của Cán bộ Bên A (Bên A ủy quyền cho Phòng Vật tư và Phòng…….. 

kiểm soát việc tuân thủ an toàn này). Trường hợp cần thiết Bên A có thể huy động thêm các 

Phòng, Ban liên quan. 

4.6 Bên A có quyền từ chối nhận hàng hóa nếu hàng hóa khi giao không thỏa mãn các điều 

khoản trong Hợp đồng này. 

4.7 Người của Bên B cử đến khi giao hàng hóa phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền. 

4.8 Bên B tự chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu. Bên A cho phép 

Bên B được sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A đã đăng ký tại Hải quan Vũng Tàu để 

làm thủ tục nhập khẩu và hỗ trợ Bên B về mặt giấy tờ trong việc sử dụng hạn mức nhập 

khẩu của Bên A (Quota 09-1) cho lô hàng nhập khẩu của hợp đồng này để Bên B xin miễn 

thuế nhập khẩu theo quy dịnh cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. 

4.9 Ðể thuận tiện cho việc thông quan, làm các thủ tục miễn thuế nhập khẩu, hàng hóa Bên B 

nên nhập về cảng Vũng Tàu. Bên A không chịu trách nhiệm trả tiền thuế cho Bên B trong 

trường hợp nếu Bên B nhập hàng hóa về cảng khác mà không làm được thủ tục miễn thuế 

hoặc Bên B không sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A. 

Điều 5: Trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng 

5.1 Nếu Bên B giao chậm một phần hoặc toàn bộ hàng hóa so với thời hạn quy định ở Điều 3 

của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm cho 

10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo cho đến khi tổng 

số tiền phạt lên tới 8% giá trị phần Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp 

đồng.  

5.2 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 30 ngày so với thời gian giao hàng tại Điều 3 của hợp đồng 

này,  thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị của phần hợp đồng vi phạm 

và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng 
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5.3 Nếu Bên B không giao hàng hóa thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị 

Hợp đồng và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng hoặc Bên A có quyền mua hàng 

hóa từ Bên thứ ba và Bên B phải thanh toán phần chi phí chênh lệch so với giá trị Hợp đồng 

này cho Bên A trên cơ sở hóa đơn thanh toán cho Bên thứ ba.  

5.4 Nếu Bên B giao hàng hóa không đảm bảo chất lượng như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng 

này thì Bên A có quyền không nhận hàng hóa và phạt Bên B theo mức phạt không giao hàng 

hóa như ghi ở điều 5.2 Hợp đồng này. 

5.5 Tổng số tiền phạt mà Bên B phải chịu sẽ được Bên A tự động khấu trừ trong quá trình thanh 

toán. Giá trị Hợp đồng bị vi phạm là giá trị không bao gồm thuế GTGT. Để thu hồi khoản 

tiền phạt vi phạm, Bên A có quyền: 

 Khấu trừ tiền phạt từ tiền thanh toán đợt hàng hóa đã giao của hợp đồng này. 

 Yêu cầu ngân hàng cấp Bảo đàm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền phạt vi 

phạm mà Bên B đã mở bảo lãnh cho Bên A. 

 Khấu trừ tiền thanh toán của hợp đồng khác giữa Bên A và Bên B (nếu có). 

 Bằng văn bản yêu cầu Bên B phải thanh toán cho Bên A. 

 Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Bên 

A trong trường hợp vi phạm hợp đồng. 

5.6 Nếu Bên B đơn phương hủy bỏ Hợp đồng, Bên B phải thanh toán tiền phạt vi phạm Hợp 

đồng cho Bên A với mức phạt là 8% (tám phần trăm) trên tổng giá trị của Hợp đồng này. 

Điều 6: Bảo hành 

6.1 Hàng hóa phải được cung cấp Giấy chứng nhận bảo hành trong vòng 12 tháng kể từ thời 

điểm ký biên bản nghiệm thu hàng hóa. 

6.2 Trong thời hạn bảo hành, nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa 

thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc 

xác minh sai sót về chất lượng phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày Bên 

B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có kết luận rõ ràng về 

nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về bên 

nào. 

6.3 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hỏng hóc hàng hóa do lỗi của 

Bên B thì Bên B phải tiến hành sửa chữa xong các sai sót về chất lượng hoặc cam kết đổi lại 

hàng mới cho Bên A trong trường hợp hư hỏng không sửa chữa được. 

6.4 Bên B bằng chi phí của mình đổi lại hàng hóa mới đạt yêu cầu về chất lượng và giao hàng 

cho Bên A trong vòng 02 tuần kể từ ngày Bên B cam kết đổi hàng theo khoản 6.3, Điều 6 

Hợp đồng này. 

6.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hàng hóa hoặc đổi lại hàng hóa mới bị chậm so với thời hạn 

quy định tại khoản 6.3 và 6.4, Điều 6 Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt 

giao hàng chậm như quy định tại khoản 5.1, Điều 5 Hợp đồng này. 

6.6 Hàng hóa sau khi thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B bảo hành … tháng kể từ 

ngày giao hàng thay thế. 

Điều 7: Thanh toán 

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng bằng chuyển khoản qua ngân hàng trong 

vòng 21 ngày kể từ ngày Bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán cho hàng hóa đã giao bao gồm: 
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- Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (bản gốc) 

- Hóa đơn GTGT (bản gốc) 

02 Hóa đơn thuế GTGT (02 bản gốc), đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam, trong 

đó: 

 Hóa đơn số 01: Cho giá trị hàng hóa được miễn thuế GTGT và thuế nhập khẩu ở khâu 

nhập khẩu; trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế 

suất, số thuế GTGT không ghi và được gạch bỏ. 

 Hóa đơn số 02: Cho phần phát sinh chênh lệch giữa giá trị hàng hóa đã khai báo tại 

khâu nhập khẩu và giá trị hàng hóa ghi trong Hợp đồng này; trên hóa đơn ghi thuế suất, 

số thuế GTGT phù hợp với quy định hiện hành. 

 Thông tin ghi trên hóa đơn như sau: 

1. Tên người mua hàng: bỏ trống, không ghi. 

2. Tên đơn vị: LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO 

3. Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, P. Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Mã số thuế: 3500102414 

- Biên bản giao nhận hàng hóa ghi tại mục 4.4, Điều 4 Hợp đồng này. 

- Các chứng chỉ, tài liệu ghi tại mục 2.4, Điều 2 Hợp đồng này. 

- Tờ khai Hải quan (bản sao). 

Điều 8: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

8.1. Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát 

hành bảo lãnh cho Công ty ___________ với giá trị _____(tương đương 3% giá trị hợp 

đồng) để đảm bảo thực hiện Hợp đồng là phần hợp nhất không thể tách rời Hợp đồng này 

(Bên A giữ bản gốc). 

8.2. Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có hiệu lực cho đến thời điểm Bên B hoàn thành 

nghĩa vụ giao hàng và chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành. 

8.3. Nếu Bên B từ chối không thực hiện Hợp đồng sau khi đã ký kết thì Bên B không được 

nhận lại số tiền đảm bảo này. Trong trường hợp Bên A sử dụng giấy bảo lãnh thực hiện 

Hợp đồng để thu hồi số tiền đảm bảo, ngay lập tức Bên A sẽ gửi cho Bên B bản sao văn 

bản yêu cầu mà Bên A gửi cho ngân hàng bảo lãnh để thông báo.  

8.4. Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng 

hoặc thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn 

thời gian hiệu lực của Bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao 

hàng, đồng thời gửi ngay cho Bên A giấy Bảo đảm đã gia hạn hiệu lực. Mọi chi phí liên 

quan đến việc gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B chịu. 

Điều 9: Bất khả kháng 

9.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 

và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 

phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, hỏa hoạn, động 

đất), hoặc dịch bệnh (Epidemic; Pandemic) do WHO/Quốc gia công bố; lệnh phong tỏa 

Vùng/ Quốc gia do Chính quyền nước Sở tại áp đặt,... 

9.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết và phải cung cấp chứng 

cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc vi phạm hợp 

đồng. 
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9.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm 

quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và thời 

gian xảy ra bất khả kháng. 

9.4 Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ hoặc 

một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài thêm 

bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra 

9.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt Hợp 

đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia. 

9.6 Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện 

bất khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết. Việc thông báo chậm hơn 10 

ngày sau khi bất khả kháng xảy ra làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách sau 

này vì lý do bất khả kháng. 

9.7 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công… không được coi là bất  khả 

kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn. 

Điều 10: Các cam kết khác.   

10.1. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và 

có chữ ký của cả hai bên. 

10.2.  Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên thứ 

ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản trước của bên kia. 

10.3 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp hai bên sẽ giải quyết bằng thương 

lượng. Trường hợp không giải quyết được sẽ được đệ trình lên Toà Án nhân dân Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. Quyết định của Toà Án là quyết định cuối cùng, hai bên phải tuân thủ. Án 

phí do bên thua kiện chịu. 

10.4 Những gì không qui định trong Hợp đồng này hai bên sẽ tuân thủ theo Pháp Luật của nước 

CHXHCN Việt Nam. 

10.5 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn bảo hành (trừ trường hợp quy định 

tại điều 5.1 và 5.2). . Trường hợp cần gia hạn phải có thỏa thuận bằng văn bản của hai bên 

và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.  

10.6 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì, coi như Hợp đồng 

được thanh lý.  

10.7 Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản. Bên B giữ 

01 bản.  

 

ĐẠI DIỆN BÊN A     ĐẠI DIỆN BÊN B 
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Mẫu số 17b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

HỢP ĐỒNG 

SỐ …………………… 

PHỤ TÙNG CHO RƠ MOOC CHUYÊN DỤNG KÉO HÀNG NĂM 2025  

(THANH TOÁN 2026) 

DỰ ÁN :  LÔ 09-1 

ĐƠN HÀNG: VT-3304/25-XL-TTH 

 (Không sử dụng Quota Lô 09-1) 
Căn cứ: 

- Nhu cầu mua sắm của Xí Nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai 

thác dầu khí (XNXLKS&SC) thuộc LD Việt Nga Vietsovpetro. 

- “Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu” gói thầu số _______ đã được lãnh đạo 

XNXLKS&SC phê duyệt ngày    _______(Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 

rộng rãi trong nước). 

- Khả năng cung cấp của Công ty ___________ 

 Hôm nay, ngày       tháng     năm      , các bên gồm 

BÊN A (Bên mua): LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO 

Địa chỉ : 105 Lê Lợị, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại : 0254.839871 (3418)   Fax: 0254.839796 

Tài khoản số : 008.1.00.00000.1.1 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, CN Vũng Tàu. 

Mã số thuế : 3500102414 

Đại diện là : Ông PHẠM THANH BÌNH  Chức vụ: Giám đốc XNXLKS&SC 

(Theo giấy ủy quyền số … ngày … của Tổng giám đốc VSP) 

BÊN B (Bên bán) :  CÔNG TY  

Địa chỉ:              

Điện thoại:         

Tài khoản số:     

Mã số thuế:        

Đại diện là:         

Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau: 

Điều 1: Đối tượng hợp đồng 

1.1 Bên B đồng ý bán, Bên A đồng ý mua Phụ tùng cho rơ mooc chuyên dụng kéo hàng năm 

2025 (Thanh toán 2026) (sau đây gọi tắt là hàng hóa) với số lượng, quy cách & giá cả như 

sau: 

STT 
Danh mục  

hàng hóa 
ĐVT SL 

Xuất xứ, ký mã 

hiệu 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

       

...       
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....       

Tổng giá trị hàng hóa   

Thuế GTGT (…%)   

Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT   

Tổng giá trị trọn gói của hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT (…%) là:   VND 

(bằng chữ:                                ), trong đó: 

- Giá trị hàng hoá:  VND 

- Thuế GTGT (….%):  VND 

1.2 Giá đề cập ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng này là giá thỏa thuận của hai bên, bao gồm tất 

cả chi phí, thuế, phí và thuế GTGT để giao hàng hóa tại kho của Bên A tại số 67 Đường 

30/4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.3 Thuế GTGT ghi ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng khi thanh toán có thể được điều chỉnh theo 

Luật thuế GTGT hiện hành tại thời điểm thanh toán.  

1.4 Giá trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. 

1.5 Bên A không chịu trách nhiệm thanh toán cho bên B bất kỳ khoản chi phí phát sinh nào (nếu 

có). 

Điều 2: Chất lượng và đặc tính kỹ thuật, đóng gói và chứng chỉ của hàng hóa 

2.1 Hàng hóa do bên B cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và được sản xuất 

từ năm 2024 trở về sau. 

2.2 Hàng hóa phải có ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, hãng/ nước sản xuất và đảm bảo các đặc 

tính kỹ thuật  như quy định tại mục 1.1, Điều 1 Hợp đồng này và Hồ sơ dự thầu của Bên B. 

2.3 Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo vệ để đảm bảo 

cho hàng hóa không bị hư hại trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thuận tiện việc bảo quản 

trong kho, vận chuyển, xếp dỡ. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp 

hàng hóa bị mất mát, hư hỏng, đổ vỡ do đóng gói hàng hóa không phù hợp, đúng quy cách. 

2.4 Chứng chỉ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Theo YCKT. 

Điều 3: Thời hạn cung cấp 

       Bên B sẽ giao toàn bộ hàng hóa và giấy tờ quy định tại mục 2.4, Điều 2 của Hợp đồng 

này kèm theo hóa đơn GTGT cho Bên A trong vòng: 150 ngày hoặc sớm hơn kể từ ngày 

ký Hợp đồng. 

Ngày ký Hợp đồng: 

Thời hạn giao hàng dự kiến: …/…/……. 

Số lần giao hàng: 01 lần. 

Điều 4: Giao nhận hàng hóa 

4.1 Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại kho của Bên A “Số 67 Đường 30/4, Thành 

phố Hồ Chí Minh”. Mọi chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho Bên A sẽ do Bên B chịu. Dỡ 

hàng hóa từ phương tiện của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương tiện, nhân lực, chi phí 

của mình. 

4.2 Thông báo giao hàng: Trước khi giao hàng 03 ngày làm việc, Bên B phải gửi thông báo 

giao hàng bằng công văn đính kèm bản sao hợp đồng cho Giám Đốc XN Xây lắp, c/c cho 
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Giám Đốc XN Dịch vụ, đồng thời sao gửi cho P. Vật Tư, P. Thương mại để biết và bố trí 

nhân lực, phương tiện nhận hàng. 

4.3 Chứng từ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Hàng hoá khi giao phải kèm theo các giấy tờ liên 

quan như mục 2.4 Điều 2 và Hóa đơn giá trị gia tăng. 

4.4 Giao nhận, nghiệm thu: Khi giao nhận hàng hóa, hai bên tiến hành kiểm tra chất lượng, số 

lượng hàng hóa và lập biên bản giao nhận ghi rõ số lượng, chất lượng từng hạng mục hàng 

hóa. Biên bản này phải được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký (Bên A ủy quyền cho 

Lãnh đạo Phòng Vật Tư và Phòng………– XNXL KS&SC theo dõi việc thực hiện Hợp đồng 

và ký biên bản giao nhận nói trên) và phải được lập trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 

giao nhận hàng hóa.  

4.5 An toàn lao động: Khi đến giao hàng cho Bên A, người và phương tiện của Bên B phải tuân 

thủ theo các nội quy về an toàn lao động của Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro và theo 

hướng dẫn cụ thể của Cán bộ Bên A (Bên A ủy quyền cho Phòng Vật tư và Phòng……… 

kiểm soát việc tuân thủ an toàn này). Trường hợp cần thiết Bên A có thể huy động thêm các 

Phòng, Ban liên quan. 

4.6 Bên A có quyền từ chối nhận hàng hóa nếu hàng hóa khi giao không thỏa mãn các điều 

khoản trong Hợp đồng này. 

4.7 Người của Bên B cử đến khi giao hàng hóa phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền. 

Điều 5: Trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng 

5.1 Nếu Bên B giao chậm một phần hoặc toàn bộ hàng hóa so với thời hạn quy định ở Điều 3 

của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm cho 

10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo cho đến khi tổng 

số tiền phạt lên tới 8% giá trị phần Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp 

đồng.  

5.2 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 30 ngày so với thời gian giao hàng tại Điều 3 của hợp đồng 

này,  thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị của phần hợp đồng vi phạm 

và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng 

5.3 Nếu Bên B không giao hàng hóa thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị 

Hợp đồng và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng hoặc Bên A có quyền mua hàng 

hóa từ Bên thứ ba và Bên B phải thanh toán phần chi phí chênh lệch so với giá trị Hợp đồng 

này cho Bên A trên cơ sở hóa đơn thanh toán cho Bên thứ ba.  

5.4 Nếu Bên B giao hàng hóa không đảm bảo chất lượng như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng 

này thì Bên A có quyền không nhận hàng hóa và phạt Bên B theo mức phạt không giao hàng 

hóa như ghi ở điều 5.2 Hợp đồng này. 

5.5 Tổng số tiền phạt mà Bên B phải chịu sẽ được Bên A tự động khấu trừ trong quá trình thanh 

toán. Giá trị Hợp đồng bị vi phạm là giá trị không bao gồm thuế GTGT. Để thu hồi khoản 

tiền phạt vi phạm, Bên A có quyền: 

 Khấu trừ tiền phạt từ tiền thanh toán đợt hàng hóa đã giao của hợp đồng này. 

 Yêu cầu ngân hàng cấp Bảo đàm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền phạt vi 

phạm mà Bên B đã mở bảo lãnh cho Bên A. 

 Khấu trừ tiền thanh toán của hợp đồng khác giữa Bên A và Bên B (nếu có). 

 Bằng văn bản yêu cầu Bên B phải thanh toán cho Bên A. 

 Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Bên 

A trong trường hợp vi phạm hợp đồng. 
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5.6 Nếu Bên B đơn phương hủy bỏ Hợp đồng, Bên B phải thanh toán tiền phạt vi phạm Hợp 

đồng cho Bên A với mức phạt là 8% (tám phần trăm) trên tổng giá trị của Hợp đồng này. 

Điều 6: Bảo hành 

6.1 Hàng hóa phải được cung cấp Giấy chứng nhận bảo hành trong 12 tháng kể từ ngày ký biên 

bản giao nhận hàng hóa. 

6.2 Trong thời hạn bảo hành, nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa 

thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc 

xác minh sai sót về chất lượng phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày Bên 

B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có kết luận rõ ràng về 

nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về bên 

nào. 

6.3 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hỏng hóc hàng hóa do lỗi của 

Bên B thì Bên B phải tiến hành sửa chữa xong các sai sót về chất lượng hoặc cam kết đổi lại 

hàng mới cho Bên A trong trường hợp hư hỏng không sửa chữa được. 

6.4 Bên B bằng chi phí của mình đổi lại hàng hóa mới đạt yêu cầu về chất lượng và giao hàng 

cho Bên A trong vòng 02 tuần kể từ ngày Bên B cam kết đổi hàng theo khoản 6.3, Điều 6 

Hợp đồng này. 

6.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hàng hóa hoặc đổi lại hàng hóa mới bị chậm so với thời hạn 

quy định tại khoản 6.3 và 6.4, Điều 6 Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt 

giao hàng chậm như quy định tại khoản 5.1, Điều 5 Hợp đồng này. 

6.6 Hàng hóa sau khi thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B bảo hành … tháng kể từ 

ngày giao hàng thay thế. 

Điều 7: Thanh toán 

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng bằng chuyển khoản qua ngân hàng 

trong vòng 21 ngày kể từ ngày Bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán cho hàng hóa đã 

giao bao gồm: 

- Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (bản gốc) 

- Hóa đơn GTGT (bản gốc) 

 Thông tin ghi trên hóa đơn như sau: 

1. Tên người mua hàng: bỏ trống, không ghi. 

2. Tên đơn vị: LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO 

3. Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, P. Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Mã số thuế: 3500102414 

- Biên bản giao nhận hàng hóa ghi tại mục 4.4, Điều 4 Hợp đồng này. 

- Các chứng chỉ, tài liệu ghi tại mục 2.4, Điều 2 Hợp đồng này. 

Điều 8: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

8.1. Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát 

hành bảo lãnh cho Công ty ___________ với giá trị _____(tương đương 3% giá trị hợp 

đồng) để đảm bảo thực hiện Hợp đồng là phần hợp nhất không thể tách rời Hợp đồng này 

(Bên A giữ bản gốc). 

8.2. Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có hiệu lực cho đến thời điểm Bên B hoàn thành 

nghĩa vụ giao hàng và chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành. 
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8.3. Nếu Bên B từ chối không thực hiện Hợp đồng sau khi đã ký kết thì Bên B không được 

nhận lại số tiền đảm bảo này. Trong trường hợp Bên A sử dụng giấy bảo lãnh thực hiện 

Hợp đồng để thu hồi số tiền đảm bảo, ngay lập tức Bên A sẽ gửi cho Bên B bản sao văn 

bản yêu cầu mà Bên A gửi cho ngân hàng bảo lãnh để thông báo.  

8.4. Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng 

hoặc thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn 

thời gian hiệu lực của Bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao 

hàngđồng thời gửi ngay cho Bên A giấy Bảo đảm đã gia hạn hiệu lực. Mọi chi phí liên 

quan đến việc gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B chịu. 

Điều 9: Bất khả kháng 

9.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 

và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 

phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, hỏa hoạn, động 

đất), hoặc dịch bệnh (Epidemic; Pandemic) do WHO/Quốc gia công bố; lệnh phong tỏa 

Vùng/ Quốc gia do Chính quyền nước Sở tại áp đặt,... 

9.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết và phải cung cấp chứng 

cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc vi phạm hợp 

đồng. 

9.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm 

quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và thời 

gian xảy ra bất khả kháng. 

9.4 Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ hoặc 

một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài thêm 

bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra 

9.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt Hợp 

đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia. 

9.6 Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện 

bất khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết. Việc thông báo chậm hơn 10 

ngày sau khi bất khả kháng xảy ra làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách sau 

này vì lý do bất khả kháng. 

9.7 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công… không được coi là bất  khả 

kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn. 

Điều 10: Các cam kết khác.   

10.1. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và 

có chữ ký của cả hai bên. 

10.2.  Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên thứ 

ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản trước của bên kia. 

10.3 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp hai bên sẽ giải quyết bằng thương 

lượng. Trường hợp không giải quyết được sẽ được đệ trình lên Toà Án nhân dân Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. Quyết định của Toà Án là quyết định cuối cùng, hai bên phải tuân thủ. Án 

phí do bên thua kiện chịu. 

10.4 Những gì không qui định trong Hợp đồng này hai bên sẽ tuân thủ theo Pháp Luật của nước 

CHXHCN Việt Nam. 
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10.5 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn bảo hành (trừ trường hợp quy định 

tại điều 5.1 và 5.2). . Trường hợp cần gia hạn phải có thỏa thuận bằng văn bản của hai bên 

và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.  

10.6 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì, coi như Hợp đồng 

được thanh lý.  

10.7 Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản. Bên B giữ 

01 bản.  

ĐẠI DIỆN BÊN A     ĐẠI DIỆN BÊN B 
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Mẫu số 23 
MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: ……  

LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO 

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký 

giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi là “BÊN 

THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN BẢO 

LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện và chịu trách nhiệm trước BÊN 

THỤ HƯỞNG với số tiền bảo đảm cho bên thụ hưởng với số tiền là ________ (Bằng chữ: 

________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến 

_______sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển 

nhượng Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ 

HƯỞNG sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ 

BẢO LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để 

đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 

HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng 

không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn 

bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG về việc vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng của BÊN ĐƯỢC 

BẢO LÃNH và không cần bất kỳ sự giải thích nào, chúng tôi cam đoan sẽ trả cho BÊN THỤ 

HƯỞNG với số tiền bảo đảm là …VND. 

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc THƯ 

BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH hay 

không. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 

HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của BÊN 

BẢO LÃNH hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa 

BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về bất 

cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng 

hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào 

theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn 

nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong 

hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ tự 

động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng theo 

Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát 

sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam 

giải quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt 

Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố tụng trọng 

tài của VIAC]. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản song ngữ (tiếng Việt và tiếng 

Anh) và không được phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội 

dung tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý. 

     NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

           (Ký tên và đóng dấu) 
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DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Phụ tùng cho rơ mooc chuyên dụng kéo hàng năm 

2025 (Thanh toán 2026)/ Запчасти для тяжеловесных платформ в 2025г (Оплата 2026г). 
Số ĐHXN - № заявки: 90.XNXL-0546/25-TVT  

 

STT  

П/п 

Mã Vật Tư 

Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ 

(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг  

(вьетнам./русс. или англ.)  

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 

ĐVT 

Ед. 

Изм. 

Số Lượng 

Кол-во 

Ghi Chú 

Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. VẬT TƯ THIẾT BỊ 

1 083.031.00001* 

V belt 1795-K-9 or equivalent/ 

Dây cu-roa tổng - Ремень 

  

V belt: 
Refer to P/N: Hutchinson 1795-K-9 or equivalent 

Pce 2,00  

2 083.031.00002* 

V belt XPA 1207 or equivalent/ 

Dây cu-roa máy phát - Ремень 

  

V belt: 
Refer to P/N: Goodyear XPA 1207 or equivalent 

Pce 2,00  

3 083.031.00161 

Air filter - Воздушный фильтр/ 

Phin lọc khí (thô) 

  

Compatible with Mercedes Engine (Model OM 457 HLA) in Power 

Pack PP410 
Refer to P/N: DONALDSON P182002 or equivalent 

Pce 4,00  

4 083.031.00003* 

Fine air filter element/ Lọc khí 

(tinh) - Элемент фильтра тонкой 

очистки 

  

Fine air filter element: 
- Compatible with Mercedes Engine (Model OM 457 HLA) in Power 

Pack PP410 
- Refer to P/N: DONALDSON P182002 or equivalent 

Pce 2,00  

5 083.031.00154 

Fuel filter - Топливного 

фильтра/ Phin lọc thô nhiên liệu 

  

Compatible with Mercedes Engine (Model OM 457 HLA) in Power 

Pack PP410  
Refer to P/N: Mercedes-Benz A0004771302 or equivalent 

Pce 4,00  

6 083.031.00004* 

Fuel filter/ Lọc tinh nhiên liệu - 

Топливный фильтр 

  

Fuel filter: 
- Compatible with Mercedes Engine (Model OM 457 HLA) in Power 

Pack PP410 
- Refer to P/N: Mercedes-Benz A5410900151 or equivalent 

Pce 4,00  

7 083.031.00156 

Oil filter - Масляного фильтра/ 

Phin lọc nhớt 

  

Compatible with Mercedes Engine (Model OM 457 HLA) in Power 

Pack PP410 
Refer to P/N: Mercedes-Benz A0001801709 or equivalen 

Pce 12,00  

8 083.031.00322 

Starter motor/ Стартер двигателя 

- Động cơ đề 

  

Starter motor: 
Voltage 24 V; Power 6.2 kW; No. of pinion teeth: 11. 
Refer to P/N: MAHLE LETRIKA IS9143 or equivalent 

Set 1,00  

9 083.031.00323 
Alternator/ Генератор - Máy phát 

điện 

Alternator: 
Output: 28V, 55A. Including cooling fan (Letrika P/N: 15.900.726) and 

Set 1,00  
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STT  

П/п 

Mã Vật Tư 

Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ 

(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг  

(вьетнам./русс. или англ.)  

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 

ĐVT 

Ед. 

Изм. 

Số Lượng 

Кол-во 

Ghi Chú 

Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  pulley (Letrika P/N: 16.905.283).  
Refer to P/N: MAHLE LETRIKA IA0705 or equivalent 

10 083.031.00007* 

Suction filter element/ Lõi lọc hút 

- Секционный фильтрирующий 

элемент 

  

Suction filter element: 
Length: 13.780 inches 
Outer Diameter: 4.960 inches 
Inner Diameter: 3.620 inches 
Filter Type: Pleated Synthetic Elements 
Filtration Selectivity Rating: 100. 
Refer to P/N: DOMANGE FD66M90 or equivalent 

Pce 2,00  

11 083.031.00008* 

Filter cartridge 0330 D 010 

BN3HC or equivalent/ Lõi lọc 

đường áp - Катридж фильтра 

  

Filter cartridge 0330 D 010 BN3HC or equivalent: 
- Pressure elements; size: 0330; Filter material: Optimicron low 

pressure; Filtration rating: 10. 
- Refer to P/N: HYDAC 0330 D 010 ON or equivalent 

Pce 2,00  

12 083.031.00009* 

Filter cartridge 0 280 D 010 

BN3HC or equivalent/ Lõi lọc 

đường áp - Катридж фильтра 

  

Filter cartridge 0 280 D 010 BN3HC or equivalent: 
- Pressure elements; size: 0280; Filter material: Optimicron low 

pressure; Filtration rating: 10. 
- Refer to P/N: HYDAC 0280 D 010 ON or equivalent 

Pce 2,00  

13 083.031.00010* 

Cartridge 0160 D 020 BN3HC or 

equivalent/ Lõi lọc đường áp - 

Катридж фильтра 

  

Cartridge 0160 D 020 BN3HC or equivalent: 
- Pressure elements; size: 0160; Filter material: Optimicron low 

pressure; Filtration rating: 20. 
- Refer to P/N: HYDAC 0160 D 020 ON or equivalent 

Pce 2,00  

14 083.031.00011* 

Hydraulic filter element/ Lõi lọc 

đường hồi - Фильтрирующий 

элемент гидравлический 

  

Hydraulic filter element: 
- Spin-on cartridges; size: 0180; Filter material: betamicron low 

pressure; filtration rating: 10. 
- Refer to P/N: HYDAC 0180 MA 010 BN or equivalent 

Pce 2,00  

15 083.031.00342 

Hydraulic hose with crimped ends 

(DIN EN857 2SC 5/8" x 1.1m; 

ISO 12151-2)/ Гидравлический 

рукав с фиттингами - Dây thủy 

lực đã bấm sẵn đầu nối 

  

Hydraulic hose with crimped ends (DIN EN857 2SC 5/8" x 1.1m; ISO 

12151-2): 
- Hose: DIN EN857 2SC 5/8" (ID); working pressure: 29 Mpa; length 

(without fittings) 1.1 m. Recommended brand: DIESSE 2STK-16-10 or 

equivalent. 
- Fitting 1: ISO 12151-2/DIN 3865, 90° elbow, Metric female 24° cone 

fitting with o-ring, S type. Thread M30x2. 
- Fitting 2: ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric female 24° cone 

fitting with o-ring, S type. Thread M30x2. 
- Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
- Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

Set 20,00  

16 083.031.00012* 

Hydraulic hose with crimped 

ends- DKOS 5/8", L=0.9m / Dây 

thủy lực đã bấm sẵn đầu nối 

Hydraulic hose with crimped ends- DKOS 5/8", L=0.9m: 
- Hose: DIN EN857 2SC 5/8" (ID); working pressure: 29 Mpa; length 

(without fittings) 0.9 m. Recommended brand: DIESSE 2STK-16-10 or 

Pce 12,00  
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STT  

П/п 

Mã Vật Tư 

Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ 

(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг  

(вьетнам./русс. или англ.)  

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 

ĐVT 

Ед. 

Изм. 

Số Lượng 

Кол-во 

Ghi Chú 

Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

DKOS 5/8", L=0.9m - 

Гидравлический рукав с 

фиттингами 

  

equivalent. 
- End 1 & 2:  
+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric female 24° cone fitting with 

o-ring, S type. Thread M30x2. 
+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

17 083.031.00013* 

Hydraulic hose with crimped 

ends-DKOS 5/8", L=9m / Dây 

thủy lực đã bấm sẵn đầu nối 

DKOS 5/8", L=9m - 

Гидравлический рукав с 

фиттингами 

  

Hydraulic hose with crimped ends-DKOS 5/8", L=9m: 
- Hose: DIN EN857 2SC 5/8" (ID); working pressure: 29 Mpa; length 

(without fittings) 9 m. Recommended brand: DIESSE 2STK-16-10 or 

equivalent. 
- End 1 & 2:  
+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric female 24° cone fitting with 

o-ring, S type. Thread M30x2. 
+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

Pce 6,00  

18 083.031.00014* 

Hydraulic hose with crimped 

ends- DKOS 1/2", L=3.8m / Dây 

thủy lực đã bấm sẵn đầu nối 

DKOS 1/2", L=3.8m - 

Гидравлический рукав с 

фиттингами 

  

Hydraulic hose with crimped ends- DKOS 1/2", L=3.8m: 
- Hose: DIN EN857 2SC 1/2" (ID); working pressure: 35 Mpa; length 

(without fittings) 3.8 m. Recommended brand: DIESSE 2STK-12-08 or 

equivalent. 
- End 1 & 2:  
+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric female 24° cone fitting with 

o-ring, S type. Thread M22x1.5. 
+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

Pce 12,00  

19 083.031.00015* 

Hydraulic hose with crimped 

ends- DKOS 1/2", L=0.9m / Dây 

thủy lực đã bấm sẵn đầu nối 

DKOS 1/2", L=0.9m - 

Гидравлический рукав с 

фиттингами 

  

Hydraulic hose with crimped ends- DKOS 1/2", L=0.9m: 
- Hose: DIN EN857 2SC 1/2" (ID); working pressure: 35 Mpa; length 

(without fittings) 0.9 m. Recommended brand: DIESSE 2STK-12-08 or 

equivalent. 
- End 1 & 2:  
+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric female 24° cone fitting with 

o-ring, S type. Thread M22x1.5. 
+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

Pce 16,00  

20 083.031.00017* 

Straight coolant hose/ Ống nước 

làm mát - Шланг охладителя 

  

Straight Coolant Hose: 
Green Stripe™ Wire Inserted Straight Coolant Hose for heavy-duty 

coolant applications. 
Material: EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber) 
Hose Length [m]: 3m 
Inner Diameter 2 [mm]: 70 

Pce 1,00  
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STT  

П/п 

Mã Vật Tư 

Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ 

(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг  

(вьетнам./русс. или англ.)  

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 

ĐVT 

Ед. 

Изм. 

Số Lượng 

Кол-во 

Ghi Chú 

Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Working pressure [bar]: 3 
Operating temperature [°C]: -40°C to +125°C 
Refer to P/N: GATES 4685-00044 or equivalent 

21 083.031.00018* 

3/8" Male quick disconnect 

coupling (pneumatic) / Đầu nối 

khí nén 3/8" - Быстросъемное 

соединение 

  

3/8" Male quick disconnect coupling (pneumatic): 
Body size: 3/8". Port size: 3/8". Thread: 3/8"-19, female BSPP. 
ISO 6150 B Interchange 
Refer to P/N: Danfoss IA0090738 or equivalent 

Pce 20,00  

22 083.031.00019* 

90-Degree steel adapter, M18 X 

1.5 (-L12) male light duty DIN x 

3/8-19 (-06) male adjustable 

BSPP/ Đầu nối 90° DIN X Male 

BSPP - Угловой фиттинг 

  

90-Degree Steel Adapter, M18 X 1.5 (-L12) Male Light Duty DIN x 

3/8-19 (-06) Male Adjustable BSPP 
Refer to P/N: ADAPTALL 5059L-12-06 or equivalent 

Pce 20,00  

23 083.031.00021* 

Straight steel rigid adapter, M18 

X 1.5 (-L12) male light DIN x 

M16 X 1.5 (16mm) male metric/ 

Đầu nối thẳng DIN X Male metric 

elastomeric seal - Прямой 

фиттинг с уплотнением 

  

Straight Steel Rigid Adapter, M18 X 1.5 (-L12) Male Light DIN x M16 

X 1.5 (16mm) Male Metric 
Material: Steel. 
Plating: ASTM B633-Fe/Zn 8-12 
Refer to P/N: ADAPTALL 5068L-12-16 or equivalent 

Pce 10,00  

24 083.031.00022* 

90-Degree steel adapter, M18 X 

1.5 (-L12) male light duty DIN x 

M16 X 1.5 (16mm) male 

adjustable metric/ Đầu nối 90° 

DIN X MALE METRIC - 

Угловой фиттинг 

  

90-Degree Steel Adapter, M18 X 1.5 (-L12) Male Light Duty DIN x 

M16 X 1.5 (16mm) Male Adjustable Metric 
Material: Steel. 
Plating: ASTM B633-Fe/Zn 8-12 
Refer to P/N: ADAPTALL 5069L-12-16 or equivalent 

Pce 10,00  

25 083.031.00023* 

Air brake hose with crimped ends 

(for heavy duty vehicle) - DKOL 

3/8", L=0.9 m / Ống hơi phanh 

khí nén đã bấm sẵn đầu nối - 

DKOL 3/8", L=0.9m - Шланг 

пневмотормоза 

  

Air brake hose with crimped ends (for heavy duty vehicle) - DKOL 3/8", 

L=0.9 m: 
- Hose:  Standard UATC ST 954-02 or equivalent.  Inner tube: SBR / 

NR 
Reinforcement: textile braids 
Outer cover: SBR EPDM rubber 
Outer finish: smooth 
Temperature: - 30°C to +70°C 
ID=10mm; OD=18mm; Working pressure: 10 bar. Length (without 

fittings): 0.9m. 
Recommended brand: Tecalemit 20710 or equivalent. 

Pce 18,00  
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STT  

П/п 

Mã Vật Tư 

Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ 

(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг  

(вьетнам./русс. или англ.)  

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 

ĐVT 

Ед. 

Изм. 

Số Lượng 

Кол-во 

Ghi Chú 

Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

- End 1 & 2:  
+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric female 24° cone fitting with 

o-ring, L type. Thread M18x1.5. 
+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

26 083.031.00024* 

Air brake hose with crimped ends 

(for heavy duty vehicle) -DKOL 

3/8", L=1.2 m / Ống hơi phanh 

khí nén đã bấm sẵn đầu nối - 

DKOL 3/8", L=1.2m - Шланг 

пневмотормоза 

  

Air brake hose with crimped ends (for heavy duty vehicle) -DKOL 3/8", 

L=1.2 m: 
- Hose:  Standard UATC ST 954-02 or equivalent.  Inner tube: SBR / 

NR 
Reinforcement: textile braids 
Outer cover: SBR EPDM rubber 
Outer finish: smooth 
Temperature: - 30°C to +70°C 
ID=10mm; OD=18mm; Working pressure: 10 bar. Length (without 

fittings): 1.2m. 
Recommended brand: Tecalemit 20710 or equivalent. 
- End 1 & 2:  
+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric female 24° cone fitting with 

o-ring, L type. Thread M18x1.5. 
+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

Pce 36,00  

27 083.031.00025* 

Air brake hose with crimped ends 

(for heavy duty vehicle) - DKOL 

3/8", L=1.5 m / Ống hơi phanh 

khí nén đã bấm sẵn đầu nối 

DKOL 3/8", L= 1.5m - Шланг 

пневмотормоза 

  

Air brake hose with crimped ends (for heavy duty vehicle) - DKOL 3/8", 

L=1.5 m: 
- Hose:  Standard UATC ST 954-02 or equivalent.  Inner tube: SBR / 

NR 
Reinforcement: textile braids 
Outer cover: SBR EPDM rubber 
Outer finish: smooth 
Temperature: - 30°C to +70°C 
ID=10mm; OD=18mm; Working pressure: 10 bar. Length (without 

fittings): 1.5m. 
Recommended brand: Tecalemit 20710 or equivalent. 
- End 1 & 2:  
+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric female 24° cone fitting with 

o-ring, L type. Thread M18x1.5. 
+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

Pce 36,00  

28 083.031.00026* 
Air brake hose with crimped ends 

(for heavy duty vehicle) - DKOL  

Air brake hose with crimped ends (for heavy duty vehicle) - DKOL  

3/8", L=3.5m: 
Pce 18,00  
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STT  

П/п 

Mã Vật Tư 

Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ 

(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг  

(вьетнам./русс. или англ.)  

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 

ĐVT 

Ед. 

Изм. 

Số Lượng 

Кол-во 

Ghi Chú 

Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3/8", L=3.5m / Ống hơi phanh khí 

nén đã bấm sẵn đầu nối - DKOL 

3/8", L= 3.5m - Шланг 

пневмотормоза 

  

- Hose:  Standard UATC ST 954-02 or equivalent.  Inner tube: SBR / 

NR 
Reinforcement: textile braids 
Outer cover: SBR EPDM rubber 
Outer finish: smooth 
Temperature: - 30°C to +70°C 
ID=10mm; OD=18mm; Working pressure: 10 bar. Length (without 

fittings): 3.5m. 
Recommended brand: Tecalemit 20710 or equivalent. 
- End 1 & 2:  
+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric female 24° cone fitting with 

o-ring, L type. Thread M18x1.5. 
+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

29 083.031.00028* 

Air brake hose with crimped ends 

(for heavy duty vehicle) - DKOL 

3/8", L=20m /Ống hơi phanh khí 

nén đã bấm sẵn đầu nối- DKOL 

3/8", L= 20m - Шланг 

пневмотормоза 

  

Air brake hose with crimped ends (for heavy duty vehicle) - DKOL 3/8", 

L=20m: 
- Hose:  Standard UATC ST 954-02 or equivalent.  Inner tube: SBR / 

NR 
Reinforcement: textile braids 
Outer cover: SBR EPDM rubber 
Outer finish: smooth 
Temperature: - 30°C to +70°C 
ID=10mm; OD=18mm; Working pressure: 10 bar. Length (without 

fittings): 20m. 
Recommended brand: Tecalemit 20710 or equivalent. 
- End 1 & 2:  
+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric female 24° cone fitting with 

o-ring, L type. Thread M18x1.5. 
+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

Pce 3,00  

30 083.031.00029* 

45-Degree Steel Adapter, M18 X 

1.5 (-L12) Male Light Duty DIN x 

M16 X 1.5 (16mm) Male 

Adjustable Metric/ Đầu nối 45° 

DIN X Male Metric - Угловой 

фиттинг 

  

45° DIN 2353 L12 (M18x1.5) X (M16x1.5) Male Metric Adj. Elbow. 
Material: Steel. 
Plating: ASTM B633-Fe/Zn 8-12 
Refer to P/N: ADAPTALL 5066L-12-16 or equivalent 

Pce 16,00  

31 083.031.00030* 
Double Diaphragm tristop-cyl. 

TSL 30/30 - Bầu phanh lốc kê - 

Double Diaphragm tristop-cyl. TSL 30/30: 
Bolt lengths: 38.0 mm 

Pce 24,00  
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STT  

П/п 

Mã Vật Tư 

Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ 

(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг  

(вьетнам./русс. или англ.)  

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 

ĐVT 

Ед. 

Изм. 

Số Lượng 

Кол-во 

Ghi Chú 

Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Тормозной цилиндр 

  

Bolt threads: M16 x 1.5 
Clevis pins: 14 mm 
Distance between bolts: 120.6 mm 
Max. operating pressure: 8.5 bar 
Port threads: M16 x 1.5 
Type: 30/30 
Refer to P/N: WABCO 9253723000 or equivalent 

32 083.031.00031* 

Valve extension - Brass, 34 mm, 

45° - Co đồng 45° van hơi lốp xe - 

Насадка клапана 

  

Valve extension - Brass, 34 mm, 45°: 
Valve extension: Length: 34 mm angle: 45°. 
Brand: HOFMANN POWER WEIGHT.  EAN: 4049256104779 
Refer to P/N: WEGMANN Automotive 0401-5233-062 or equivalent 

Pce 210,00  

33 083.031.00032* 

Valve extension - 119 mm/ Ống 

nối dài van hơi lốp xe-119mm - 

Насадка клапана 

  

Valve extension - 119 mm: 
Flexible valve extension for trailer. 119mm length.  Max working 

pressure: 20 bar. 
Brand: Alligator. EAN: 4049256136541. 
Refer to P/N: WEGMANN Automotive 9-370168 or equivalent 

Pce 250,00  

34 083.031.00034* 

Valve extension - 175 mm/ Ống 

nối dài van hơi lốp xe-175mm - 

Насадка клапана 

  

Valve extension - 175 mm: 
Flexible valve extension for trailer. 175mm length.  Max working 

pressure: 20 bar. 
Brand: Alligator. EAN: 4049256136473. 
Refer to P/N: WEGMANN Automotive 9-370228 or equivalent 

Pce 30,00  

35 083.031.00035* 

Deep Groove Radial Ball 

Bearings - 12x37x12mm/ Ổ bi - 

12x37x12mm - Подшипник 

  

Deep Groove Radial Ball Bearings - 12x37x12mm: 
Inside Diameter (mm): 12mm 
Outside Diameter (mm): 37mm 
Width (mm): 12mm 
Cage Type: Steel 
Clearance: Standard 
Dynamic Load Rating (kN): 9.7 
Static Load Rating (kN): 4.2 
Limiting Speed Rating (r/min): 1600 
Seals Or Shields: One Rubber Seal 
Refer to P/N: NSK 6301DU or equivalent 

Pce 4,00  

36 083.031.00036* 

Deep Groove Radial Ball 

Bearings - 12x32x10mm/ Ổ b i- 

12x32x10mm - Подшипник 

  

Deep Groove Radial Ball Bearings - 12x32x10mm: 
Inside Diameter (mm): 12mm 
Outside Diameter (mm): 32mm 
Width (mm): 10mm 
Cage Type: Steel 
Clearance: Standard 
Dynamic Load Rating (kN): 6.8 

Pce 4,00  
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STT  

П/п 

Mã Vật Tư 

Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ 

(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг  

(вьетнам./русс. или англ.)  

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 

ĐVT 

Ед. 

Изм. 

Số Lượng 

Кол-во 

Ghi Chú 

Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Static Load Rating (kN): 3.05 
Limiting Speed Rating (r/min): 17000 
Seals Or Shields: One Rubber Seal 
Refer to P/N: NSK 6201DU or equivalent 

37 083.031.00037* 

Deep Groove Radial Ball Bearing 

- 17x62x17mm/ Ổ bi - 

17x62x17mm - Подшипник 

  

Deep Groove Radial Ball Bearing - 17x62x17mm: 
Inside Diameter (mm): 17mm 
Outside Diameter (mm): 62mm 
Width (mm): 17mm 
Cage Type: Steel 
Seals Or Shields: Two Rubber Seals 
Clearance: C3 
Dynamic Load Rating (kN): 22.9 
Static Load Rating (kN): 10.8 
Fatigue Load Rating (kN): 0.445 
Limiting Speed Rating (r/min): 18000 
Refer to P/N: SKF 6403-2RS1/C3 or equivalent 

Pce 4,00  

38 083.031.00038* 

Belt Pulley/ Puly máy phát - 

Шкив ремня 

  

Belt Pulley: 
Compatible with Letrika IA0705 (MAHLE MG100) alternator 
Refer to P/N: MAHLE MGX1192 or equivalent 

Pce 2,00  

39 083.031.00039* 

Voltage regulator/ Bộ tiết chế - 

Регулятор напряжения 

  

Voltage regulator: 
Compatible with Letrika IA0705 (MAHLE MG100) alternator 
Refer to P/N: MAHLE MGX1005 or equivalent 

Pce 2,00  

(*) : New items 

  

Giám đốc XN - Директор Предприятия ____________________ Phạm Thanh Bình 

Thỏa thuận/ Согласовано: 

Зам. Директора ПСОРОНГД _________________ Ëлкин И.А. 

 

Ký tắt/Viza: 
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Trưởng phòng Vật tư XNXL _________________ Trương Xuân Thủy 

Xưởng trưởng XĐM XNXL _________________ Đặng Tiến Dũng 

Kỹ sư - XĐM XNXL _________________ Võ Đức Thảo 

Người thực hiện /Исполнитель:  

Kỹ sư Vật tư XNXL  _________________ Nguyễn Đăng Hải Thiện         
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YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO ĐƠN HÀNG CUNG CẤP PHỤ TÙNG  

CHO RƠ MOOC CHUYÊN DỤNG  KÉO HÀNG NĂM 2025 -  THANH TOÁN 2026 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКУПКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ 

ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ПЛАТФОРМ В 2025 ГОДУ - ОПЛАТА В 2026. 
Đơn hàng/Заявка №: ________________ 

Tài liệu YCKT/Документ №: TR-TRAILER-2025 

 

1.   MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG 

  ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ: 

1.1   Mục đích sử dụng/ Цель использования 

Phụ tùng được mua trong đơn hàng sẽ sử dụng để thay thế cho các phụ tùng đã bị hư hỏng 

trong quá trình vận hành cũng như trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa đột xuất cho thiết 

bị rơ  mooc chuyên dụng kéo hàng. 

Запасные части приобретаются для того, чтобы их можно было использовать для 

замены деталей, поврежденных во время эксплуатации, а также во время 

технического обслуживания и внепланового ремонта ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ПЛАТФОРМ. 

 

1.2   Điều kiện môi trường sử dụng/ Климатические условия: 

Phụ tùng được sử dụng trong môi trường làm việc khắc nghiệt, gần biển với độ ẩm, hàm 

lượng muối trong không khí cao và nhiệt độ môi trường làm việc từ 25-400C. 

Весь перечень этого оборудования используется в жёстких условиях: в море, 

высокой влажности, большим содержанием соли и работой при температуре от  

25oC to 40oC. 

2. YÊU CẦU CHUNG /ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

2.1 Yêu cầu chung với hàng hóa/Общие требования к товару 

- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng. 

  Товар должен быть новым, неиспользованным. 

- Trong chào hàng cần ghi rõ tên gọi, ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật (nếu có), nhà sản xuất 

và xuất xứ của từng mục vật tư.  

               LD VIỆT-NGA VIETSOVPETRO 

  СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» 

            

 
             “THỎA THUẬN” 

Phó giám đốc XN Xây Lắp KS&SC 

«CОГЛАСОВАНО» 

Зам.директора ПСОРОНГД 

 
 

 

 

 

 

 Nguyễn Thế Văn 
  «……...» «……….»………. 

  

 

 

 

 

“PHÊ DUYỆT” 

Chánh kỹ sư XNXLKS&SC 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный инженер   

ПСОРОНГД 

 

 

 

 

           Багнюков А. Ю 

«……...» «……….»………. 
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В предложении необходимо четко указать наименование, код, технические  

характеристики (при их наличии), производителя и происхождение каждой позиции 

материала. 

- Nếu chào phụ tùng tương đương kỹ thuật, nhà thầu phải cung cấp tài liệu để chứng minh 

phụ tùng là tương đương và phù hợp với thiết bị hiện có của Vietsovpetro. 

В случае предоставления эквивалентных запасных частей, поставщик должен 

предоставить техническую документацию для подтверждения эквивалентности и 

совместимости с существующим оборудованием «Вьетсовпетро». 

2.2 Yêu cầu về năm sản xuất/требования к году выпуска: 

- Nhà thầu được khuyến nghị  cung cấp hàng hóa sản xuất từ năm 2024 trở về sau. 

Подрядчикам рекомендуется поставлять товары, произведенные в 2024 году и 

позже. 

- Nhà thầu phải chào rõ năm sản xuất cho từng mục hàng hóa hoặc nhóm mục hàng hóa.  

Поставщики должны четко указывать год изготовления для каждого товара или 

группы товаров, поставляемых в тендере. 
 

- Trường hợp sau đây không bị trừ điểm (chấm đủ 100% điểm) khi xét phân hạng năm sản 

xuất: Đối với phụ tùng chuyên dụng không yêu cầu nghiêm ngặt về hạn sử dụng, đã ngừng 

sản xuất và không có mẫu mới tương đương thay thế. Trong chào hàng, nhà thầu phải cung 

cấp bằng chứng, giải trình rõ ràng tại sao không cấp được hàng có năm sản xuất như yêu 

cầu của đầu bài. 

Исключительные случаи, когда не вычитается балльная оценка (оценка 100%) при 

рассмотрении года производства: детали, которые не требуют строгих сроков 

годности,  которые специально изготовлены для существующего оборудования, 

более не производятся, эквивалентные детали отсутствуют. В этом случае 

поставщики должны предоставить доказательство наличия редких деталей и 

подробные пояснения по той причине, что товары не были удовлетворены годом 

производства в тендере. 

2.3 Yêu cầu về bảo hành/гарантийные требования 

- Nhà thầu phải bảo hành cho tất cả các mục hàng hóa tối thiểu 12 tháng tính từ ngày giao 

hàng/Подрядчик должен гарантировать все позиции товара не менее 12 месяцев с 

даты поставки. 

- Giấy chứng nhận bảo hành của nhà cung cấp: Bản gốc. 

Гарантийный сертификат поставщика: Оригинал 

3. YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ 

- Hàng hóa được cung cấp phải đáp ứng được các thông số, đặc tính kỹ thuật, ký mã hiệu 

như được mô tả trong Phụ lục 1: Danh mục hàng hóa “Phụ tùng cho thiết bị rơ mooc 

chuyên dụng kéo hàng 2025 (thanh toán năm 2026)”. 

Товары поставляются в соответствии с параметрами, спецификациями, с номерами 

деталей, как описано в приложении 1. Список товаров: “Перечень запчастей для 

ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ПЛАТФОРМ 2025 (оплата в 2026)”. 

- Trong hồ sơ chào kỹ thuật  phải cung cấp đầy đủ các thông tin của các phụ tùng về: Ký mã 

hiệu, đặc tính kỹ thuật, áp suất làm việc, điện áp, kiểu kết nối, vật liệu...   

 Технический специалист должен предоставить полную информацию о запасных 

частях: код, технические характеристики, рабочее давление, напряжение, тип 

соединения, материал... 

4. YÊU CẦU VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA/ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ 
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4.1 Xuất xứ hàng được khuyến nghị chào hàng hóa sản xuất từ các nước EU-G7, Russia, 

UK, Australia, Canada, Mexico, Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, 

Indonesia, Qatar, UAE, Singapore, Kuwait, Đài Loan, Việt Nam. 

Рекомендуемое происхождение продукта — страны ЕС-Большой семерки, Россия, 

Великобритания, Австралия, Канада, Мексика, Бразилия, Китай, Корея, Таиланд, 

Малайзия, Индия, Индонезия, Катар, ОАЭ, Сингапур, Кувейт, Тайвань, Вьетнам. 

 

4.2 Nhà thầu phải đề xuất xuất xứ cụ thể của tất cả các mục hàng hóa mà nhà thầu chào. 

Hàng hóa có các xuất xứ khác nhau sẽ được đánh giá theo thang điểm trong tiêu chí đánh giá 

kỹ thuật số: TE-TRAILER-2025 

 Подрядчик должен указать происхождение всех товаров, предлагаемых 

подрядчиком. Товары различного происхождения будут оцениваться по баллам в 

соответствии с техническими критериями оценки, прилагаемыми к тендерной 

документации. No: TE-TRAILER-2025 

 

4.3 Trường hợp sau đây không bị trừ điểm (chấm đủ 100% điểm) khi xét  phân hạng xuất xứ 

Исключительные случаи, когда не вычитается рейтинговый балл (оценка 100%)при 

рассмотрении категории происхождения: 

 Hàng chuyên dụng không còn sản xuất, không có mẫu mới tương đương thay thế và 

không thể tìm mua trên thị trường. Chỉ có cách nhà thầu tự thiết kế và gia công lại theo thông 

số của mẫu phụ tùng cũ. Trong tình huống này, nhà thầu phải cung cấp bằng chứng về lý do 

cấp hàng tự gia công và giải trình rõ ràng trong chào thầu. 

 Запасные части, которые специально изготовлены для существующего 

оборудования, более не производятся, нет доступных эквивалентных частей, 

поэтому их трудно купить на рынке. Единственное решение, которое  поставщик 

должен сделать, это перепроектировать и создать эквивалентную часть, 

основанную на оригинальном образце. В этом случае поставщики должны 

предоставить в тендере доказательство наличия редких деталей и подробные 

пояснения для этих деталей. 

 

4.4 Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ từ nhiều khu vực/nước khác nhau thì 

điểm xuất xứ sẽ lấy theo khu vực/nước (mà nhà thầu đã chào) có thang điểm thấp nhất. 

В случае, если участник торгов предлагает товары, происходящие из многих разных 

регионов / стран, место происхождения будет основано на регионе / стране (которой 

предлагал участник торгов) с наименьшей оценкой. 

4.5 Xuất xứ từ các nước/ lãnh thổ đang trong tình trạng xung đột vũ trang, bị trừng phạt hoặc 

cấm vận mà việc nhập khẩu hàng hoá có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến 

độ giao hàng sẽ không được chấp nhận. 

Товары, происходящие из стран/территорий, находящихся в состоянии вооруженного 

конфликта, санкций или эмбарго, где импорт товаров может повлиять на 

выполнение контракта и графика поставок, не принимаются. 

 

5. YÊU CẦU VỀ THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПОСТАВКИ: 

- Thời gian giao hàng: 150 ngày hoặc sớm hơn kể từ ngày ký Hợp đồng 

Срок поставки: 150 дней или ранее с даты подписания Договора. 

- Địa điểm giao hàng: Kho của Xí nghiệp Dịch Vụ/Xí nghiệp Xây lắp. Địa chỉ: số 67, Đường 

30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Место доставки: Склад ПСОРОНГД. Адрес: 67, ул. 30/4, район Rach Dua, город Ho 

Chi Minh. 

 

6. YÊU CẦU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA 

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И УПАКОВКЕ ТОВАРА 

6.1 Yêu cầu về số lượng/Требования к количеству 

- Nhà thầu được yêu cầu cung cấp hàng hóa với số lượng đầy đủ các mục của từng nhóm tại 

phụ lục 1 (đính kèm): Danh mục hàng hóa “Phụ tùng cho thiết bị rơ mooc chuyên dụng 

kéo hàng 2025 (thanh toán năm 2026)”. 

Подрядчики обязаны предоставлять товары в полном количестве по каждой 

позиции каждой группы. указанными в Приложении 1 (прилагается): “Перечень 

запчастей для ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ПЛАТФОРМ 2025 (оплата в 2026)”. 

- Nhà thầu được khuyến nghị chào 1 phương án cho từng mục phụ tùng.  

Подрядчикам рекомендуется предлагать один вариант для каждой позиции запасной 

части. 

6.2 Yêu cầu về đóng gói hàng hóa/Требования к упаковке товара 

- Hàng hóa phải được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đảm bảo thuận tiện 

trong việc vận chuyển và bảo quản trong kho. 

Товар должен быть упакован в соответствии со стандартами производителя, 

обеспечивающими удобство транспортировки и хранения на складе. 

 

7. YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 

VÀ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ГИГИЕНИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

- Nhân viên của Nhà thầu khi vào làm việc trong Xí nghiệp (cấp hàng, phối hợp kiểm tra, 

thử hàng hoá,…) phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và tuân thủ các qui định về an 

toàn lao động của Vietsovpetro tại Quy định “Quản lý an toàn - sức khỏe - môi trường đối 

với các nhà thầu” mã tài liệu VSP-000-ATMT-448 

- Персонал Подрядчика, когда он работает в ПСОРОНГД (доставка товаров, 

пуско- наладочные работы с товаром и т. д.), должен быть полностью 

укомплектован средствами  охраны  труда  и  соблюдать  правила  техники  

безопасности 

«Вьетсовпетро». 

8. TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐỀ XUẤT TRONG GIAI ĐOẠN ĐẤU THẦU:  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЕ К КАТАЛОГАМ ДЛЯ ЭТАПА 

ТОРГОВ: 

-    Nhà thầu phải cung cấp các Catalogue, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, cơ sở tính toán (nếu có) 

của nhà sản xuất có thể hiện các thông số kỹ thuật của mục hàng hóa mà nhà thầu chào trong 

Phụ lục 1. Tài liệu kỹ thuật, catalogue phải ghi rõ cho mục hàng hóa nào (trong phụ lục 1) 

và được đóng dấu giáp lai của nhà cung cấp. 

Подрядчик должен предоставить техническую документацию, каталоги, чертежи, 

расчетную базу производителя с указанием технических параметров товаров (при 

необходимости), которые подрядчик предлагает в Приложении 1. В технической 

документации и каталогах должен быть четко указан товар и заверен печатью  

компании. 
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- Nếu chào hàng hóa tương đương kỹ thuật, nhà thầu phải cung cấp tài liệu để chứng minh 

hàng hóa là tương đương và phù hợp với thiết bị hiện có của Vietsovpetro. 

В случае эквивалентных запасных частей поставщик должен предоставить 

техническую документацию для подтверждения эквивалентности и совместимости 

с существующим оборудованием «Вьетсовпетро». 

9. YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ 

      ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАЦИИ 

Hàng hóa phải có đủ các chứng chỉ, gồm/Товар должен иметь соответствующие 

сертификаты, в том числе: 

 Đối với các mục hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ 

(hoặc giấy chứng nhận) xuất xưởng và chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận) về chất lượng của 

nhà sản xuất: Bản chính hoặc bản sao y có xác nhận của nhà sản xuất. 

  Для товаров, произведенных во Вьетнаме, подрядчик должен предоставить 

сертификат происхождения завода-изготовителя завода и сертификат качества, 

выпущенный производителем: оригинал или оригинальная электронная версия с 

интернет-адресом для проверки или  заверенная копия сертификата производителя. 

 Đối với các mục hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài: 

Для товаров, ввозимых из-за рубежа: 

 Chứng chỉ về nguồn gốc xuất xứ (CO): Nhà thầu được yêu cầu cung cấp như trong 

Phụ lục 1 (đính kèm). 

Сертификат происхождения (СО): Подрядчики должны предоставить, как 

показано в Приложении 1 (прилагается).  

 Chứng chỉ về chất lượng (CQ): Nhà thầu được yêu cầu cung cấp như trong Phụ lục 1 

(đính kèm).  

Сертификат качества (CQ): Подрядчики должны предоставить, как показано в 

Приложении 1 (прилагается). 

 Tiêu chuẩn để đánh giá về chứng chỉ hàng hóa sẽ quy định theo điểm số trong Tiêu 

chí đánh giá kỹ thuật của đơn hàng số: TE-TRAILER-2025. 

Критерии для оценки сертификации будут определены в соответствии с 

расчетом баллов в критериях технической оценки поставки No: TE-TRAILER-

2025. 

   Ghi chú: Chấp nhận bản chứng chỉ điện tử có đường link để kiểm tra. 

Примечание. Примите электронный сертификат со ссылкой для проверки. 

 Nhà thầu được yêu cầu chào rõ thể loại chứng chỉ CO & CQ có thể cấp được cho từng 

hạng mục hàng hóa (trong phụ lục 1). Nếu chào nhiều thể loại chứng chỉ cho một hạng mục 

hàng hóa thì mục hàng hóa đó sẽ được đánh giá theo thể loại chứng chỉ (đã chào) có thang 

điểm kỹ thuật thấp nhất. Ví dụ: Mục hàng hóa A được nhà thầu chào 02 thể loại chứng chỉ 

CQ: hoặc là chứng chỉ gốc hoặc là chứng chỉ copy. Như vậy mục hàng hóa A chỉ được đánh 

giá theo  thang điểm của chứng chỉ copy. 

Подрядчик обязан четко указать тип сертификата CO & CQ, который может 

быть предоставлен для каждой единицы товара (в Приложении 1). Если 

предлагается несколько типов сертификатов для одного товара, этот товар будет 

оцениваться по типу сертификата (предлагаемого), который имеет самые низкие 

технические баллы. 

10. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ/ ОБЪЕМ ПОСТАВКИ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

 Các mục hàng hóa (trong phụ lục 1) sẽ được đánh giá trọn gói. 
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Товары, указанные в Приложении 1 будут оцениваться как один пакет (полный объем 

поставки). 

11.   PHỤ LỤC/ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Danh mục hàng hóa (Phụ lục 1): Phụ tùng cho thiết bị rơ mooc chuyên dụng kéo hàng 

2025 (thanh toán 2026). 

Перечень товаров (Приложение 1) :  

Перечень запчастей для ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ПЛАТФОРМ 2025 (оплата в 2026). 
 

 

 

 

 

 

Chữ ký 

Подпись 

        

        Trưởng Xưởng XĐM– XNXL KS&SC:         

        Начальник ЦЭСМ, ПСОРОНГД 

 

 

Đặng Tiến Dũng 

 

 

  

        Chuyên viên chính phòng Kỹ thuật – XNXL KS&SC:       

        Cпециалист ПТО, ПСОРОНГД 

 

 

Bùi Đức Thưởng 

 

 

 

         

        

        Kỹ sư XĐM – XNXL KS&SC:      

        Инженер ЦЭСМ, ПСОРОНГД 

 

Võ Đức Thảo 
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DANH MỤC PHỤ TÙNG CHO 

THIẾT BỊ RƠ MOOC CHUYÊN DỤNG KÉO HÀNG 2025 (thanh toán 2026) 

 

Phụ lục 1/Appendix 1 

 
 Quy định: 

Nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ như yêu cầu dưới đây: 

 Đối với các mục hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ (hoặc 

giấy chứng nhận) xuất xưởng và chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận) về chất lượng của nhà 

sản xuất: Bản chính hoặc bản sao y có xác nhận của nhà sản xuất. 

 Đối với các mục hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài: 

- CO: Bản chính hoặc bản điện tử gốc có địa chỉ để kiểm tra hoặc bản sao y có 

chứng thực (của cơ quan có thẩm quyền) hoặc bản sao y (có kèm theo bản gốc để 

đối chứng). 

- CQ: Bản chính (gốc) hoặc bản sao y (có chứng thực của nhà sản xuất hoặc đại diện 

của nhà sản xuất tại Việt Nam). 

 

 

STT 

П/п 

No. 

 

Tên VTTB/Наименование МТР/Descrition 

 

ĐVT 
 

Ед.из 

м 
 

Unit 

 

Số lượng 

Q.ty 

Кол-во 

закупки 

 
Tên VTTB 

(Anh/Nga/Việt) 

 

Đặc tính 

Свойства 

 
1 

 
V belt 

Hutchinson Poly.V 1795-K-9 

Refer to P/N: Hutchinson 1795-K-9 or equivalent 

 
PCS 

 
2 

2 V belt 
Goodyear Torque Flex XPA 1207. 

Refer to P/N: Goodyear XPA 1207 or equivalent 
PCS 2 

 

3 
 

Air filter 
Compatible with Mercedes Engine (Model OM 457 HLA) 

in Power Pack PP410 
Refer to P/N: DONALDSON P182002 or equivalent 

 

PCS 
 

4 

 

4 

 

Fine air filter element 
Compatible with Mercedes Engine (Model OM 457 HLA) 

in Power Pack PP410 
Refer to P/N: DONALDSON P119372 or equivalent 

 

PCS 

 

2 

 

5 

 

Fuel filter 
Compatible with Mercedes Engine (Model OM 457 HLA) 

in Power Pack PP410 
Refer to P/N: Mercedes-Benz A0004771302 or equivalent 

 

PCS 

 

4 

 

6 

 

Fuel filter 
Compatible with Mercedes Engine (Model OM 457 HLA) 

in Power Pack PP410 
Refer to P/N: Mercedes-Benz A5410900151 or equivalent 

 

PCS 

 

4 

 

7 
 

Oil filter 
Compatible with Mercedes Engine (Model OM 457 HLA) 

in Power Pack PP410 
Refer to P/N: Mercedes-Benz A0001801709 or equivalent 

 

PCS 
 

12 

8 Starter motor 
Voltage 24 V; Power 6.2 kW; No. of pinion teeth: 11. 
Refer to P/N: MAHLE LETRIKA IS9143 or equivalent 

SET 1 

 

9 

 

Alternator 
Output: 28V, 55A. Including cooling fan (Letrika P/N: 

15.900.726) and pulley (Letrika P/N: 16.905.283). 
Refer to P/N: MAHLE LETRIKA IA0705 or equivalent 

 

SET 

 

1 
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10 

 

 
Suction filter element 

Length:13.780 inches 
Outer Diameter:4.960 inches 

Inner Diameter:3.620 inches 

Filter Type:Pleated Synthetic Elements 

Filtration Selectivity Rating:100 . 
Refer to P/N: DOMANGE FD66M90 or equivalent 

 

 
PCE 

 

 
2 

 

11 
Filter cartridge 0330 D 

010 BN3HC 

Pressure elements; size: 0330; Filter material: Optimicron 

low pressure; Filtration rating: 10. 
Refer to P/N: HYDAC 0330 D 010 ON or equivalent 

 

PCE 

 

2 

 

12 
Filter cartridge 0 280 D 

010 BN3HC 

Pressure elements; size: 0280; Filter material: Optimicron 

low pressure; Filtration rating: 10. 
Refer to P/N: HYDAC 0280 D 010 ON or equivalent 

 

PCE 

 

2 

 

13 
Cartridge 0160 D 020 

BN3HC 

Pressure elements; size: 0160; Filter material: Optimicron 

low pressure; Filtration rating: 20. 
Refer to P/N: HYDAC 0160 D 020 ON or equivalent 

 

PCE 

 

2 

 

14 

 

Return filter element 
Spin-on cartridges; size: 0180; Filter material: betamicron 

low pressure; filtration rating: 10. 
Refer to P/N: HYDAC 0180 MA 010 BN or equivalent 

 

PCE 

 

2 

 

 

 

 

15 

 

 

 

Hydraulic hose with 

crimped ends-- DKOS 

5/8", L=1.1m 

- Hose: DIN EN857 2SC 5/8" (ID); working pressure: 

29 Mpa; length (without fittings) 1.1 m. Recommended 

brand: DIESSE 2STK-16-10 or equivalent. 

- Fitting 1: ISO 12151-2/DIN 3865, 90° elbow, Metric 

female 24° cone fitting with o-ring, S type. Thread 

M30x2. 

- Fitting 2: ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric 

female 24° cone fitting with o-ring, S type. Thread 

M30x2. 

- Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
- Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

 

 

 

 

PCS 

 

 

 

 

20 

 

 

 

16 

 

 

Hydraulic hose with 

crimped ends- 

DKOS 5/8", L=0.9m 

- Hose: DIN EN857 2SC 5/8" (ID); working pressure: 

29 Mpa; length (without fittings) 0.9 m. Recommended 

brand: DIESSE 2STK-16-10 or equivalent. 

- End 1 & 2: 

+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric 
female 24° cone fitting with o-ring, S type. Thread 

M30x2. 

+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

 

 

 

PCS 

 

 

 

12 

 

 

 

17 

 

 

Hydraulic hose with 

crimped ends-DKOS 5/8", 

L=9m 

- Hose: DIN EN857 2SC 5/8" (ID); working pressure: 

29 Mpa; length (without fittings) 9 m. Recommended 

brand: DIESSE 2STK-16-10 or equivalent. 

- End 1 & 2: 

+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric 

female 24° cone fitting with o-ring, S type. Thread 

M30x2. 

+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

 

 

 

PCS 

 

 

 

6 

 

 

 

18 

 

 

Hydraulic hose with 

crimped ends- 

DKOS 1/2", L=3.8m 

- Hose: DIN EN857 2SC 1/2" (ID); working pressure: 

35 Mpa; length (without fittings) 3.8 m. Recommended 

brand: DIESSE 2STK-12-08 or equivalent. 

- End 1 & 2: 

+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric 

female 24° cone fitting with o-ring, S type. Thread 

M22x1.5. 

+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

 

 

 

PCS 

 

 

 

12 

 

 

 

19 

 

 

Hydraulic hose with 

crimped ends- 

DKOS 1/2", L=0.9m 

- Hose: DIN EN857 2SC 1/2" (ID); working pressure: 

35 Mpa; length (without fittings) 0.9 m. Recommended 

brand: DIESSE 2STK-12-08 or equivalent. 

- End 1 & 2: 

+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric 
female 24° cone fitting with o-ring, S type. Thread 

M22x1.5. 

+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

 

 

 

PCS 

 

 

 

16 

 

20 
 

Straight Coolant Hose 
Green Stripe™ Wire Inserted Straight Coolant Hose for 

heavy-duty coolant applications. 

 

PCS 
 

1 
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  Material: EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M- 

class) rubber) 

Hose Length [m]: 3m 

Inner Diameter 2 [mm]: 70 

Working pressure [bar]: 3 

Operating temperature [°C]: -40°C to +125°C 

Refer to P/N: GATES 4685-00044 or equivalent 

  

 
21 

3/8" Male quick 

disconnect coupling 

(pneumatic) 

Body size: 3/8". Port size: 3/8". Thread: 3/8"-19, female 

BSPP. 

ISO 6150 B Interchange 
Refer to P/N: Danfoss IA0090738 or equivalent 

 
PCS 

 
20 

 

22 
90° DIN X MALE BSPP 

ADJ. ELBOW 

90-Degree Steel Adapter, M18 X 1.5 (-L12) Male Light 

Duty DIN x 3/8-19 (-06) Male Adjustable BSPP 
Refer to P/N: ADAPTALL 5059L-12-06 or equivalent 

 

PCS 

 

20 

 
 

23 

Straight DIN X MALE 

METRIC 

ELASTOMERIC SEAL 

adapter 

Straight Steel Rigid Adapter, M18 X 1.5 (-L12) Male Light 

DIN x M16 X 1.5 (16mm) Male Metric 

Material: Steel. 

Plating: ASTM B633-Fe/Zn 8-12 
Refer to P/N: ADAPTALL 5068L-12-16 or equivalent 

 
 

PCS 

 
 

10 

 
 

24 

 

90° DIN X MALE 

METRIC ADJ. ELBOW 

adapter 

90-Degree Steel Adapter, M18 X 1.5 (-L12) Male Light 

Duty DIN x M16 X 1.5 (16mm) Male Adjustable Metric 

Material: Steel. 

Plating: ASTM B633-Fe/Zn 8-12 
Refer to P/N: ADAPTALL 5069L-12-16 or equivalent 

 
 

PCS 

 
 

10 

 

 

 

 

 

 
25 

 

 

 

 

 
Air brake hose with 

crimped ends (for heavy 

duty vehicle) - DKOL 

3/8", L=0.9 m 

- Hose: Standard UATC ST 954-02 or equivalent. Inner 

tube : SBR / NR 

Reinforcement : textile braids 

Outer cover : SBR EPDM rubber 

Outer finish : smooth 

Temperature : - 30°C to +70°C 

ID=10mm; OD=18mm; Working pressure : 10 bar. Length 

(without fittings): 0.9m. 

Recommended brand: Tecalemit 20710 or equivalent. 

- End 1 & 2: 

+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric female 24° cone 

fitting with o-ring, L type. Thread 

M18x1.5. 

+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

 

 

 

 

 

 
PCS 

 

 

 

 

 

 
18 

 

 

 

 

 

 
26 

 

 

 

 
 

Air brake hose with 

crimped ends (for heavy 

duty vehicle) -DKOL 

3/8", L=1.2 m 

- Hose: Standard UATC ST 954-02 or equivalent. Inner 

tube : SBR / NR 

Reinforcement : textile braids 

Outer cover : SBR EPDM rubber 

Outer finish : smooth 

Temperature : - 30°C to +70°C 

ID=10mm; OD=18mm; Working pressure : 10 bar. Length 

(without fittings): 1.2m. 

Recommended brand: Tecalemit 20710 or equivalent. 

- End 1 & 2: 

+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric female 24° cone 

fitting with o-ring, L type. Thread 

M18x1.5. 

+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

 

 

 

 

 

 
PCS 

 

 

 

 

 

 
36 

 

 

 

 

 
27 

 

 

 

 
Air brake hose with 

crimped ends (for heavy 

duty vehicle) - DKOL 

3/8", L=1.5 m 

- Hose: Standard UATC ST 954-02 or equivalent. Inner 

tube : SBR / NR 

Reinforcement : textile braids 

Outer cover : SBR EPDM rubber 

Outer finish : smooth 

Temperature : - 30°C to +70°C 

ID=10mm; OD=18mm; Working pressure : 10 bar. Length 

(without fittings): 1.5m. 

Recommended brand: Tecalemit 20710 or equivalent. 

- End 1 & 2: 
+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric female 24° cone 

fitting with o-ring, L type. Thread 
M18x1.5. 

 

 

 

 

 
PCS 

 

 

 

 

 
36 
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  + Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

  

 

 

 

 

 

 
28 

 

 

 

 
 

Air brake hose with 

crimped ends (for heavy 

duty vehicle) - DKOL 

3/8", L=3.5m 

- Hose: Standard UATC ST 954-02 or equivalent. Inner 

tube : SBR / NR 

Reinforcement : textile braids 

Outer cover : SBR EPDM rubber 

Outer finish : smooth 

Temperature : - 30°C to +70°C 

ID=10mm; OD=18mm; Working pressure : 10 bar. Length 

(without fittings): 3.5m. 

Recommended brand: Tecalemit 20710 or equivalent. 

- End 1 & 2: 
+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric female 24° cone 

fitting with o-ring, L type. Thread 

M18x1.5. 

+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

 

 

 

 

 

 
PCS 

 

 

 

 

 

 
18 

 

 

 

 

 

 
29 

 

 

 

 
 

Air brake hose with 

crimped ends (for heavy 

duty vehicle) - DKOL 

3/8", L=20m 

- Hose: Standard UATC ST 954-02 or equivalent. Inner 
tube : SBR / NR 

Reinforcement : textile braids 

Outer cover : SBR EPDM rubber 

Outer finish : smooth 

Temperature : - 30°C to +70°C 

ID=10mm; OD=18mm; Working pressure : 10 bar. Length 

(without fittings): 20m. 

Recommended brand: Tecalemit 20710 or equivalent. 

- End 1 & 2: 

+ ISO 12151-2/DIN 3865, straight, Metric female 24° cone 

fitting with o-ring, L type. Thread 

M18x1.5. 

+ Fitting material: Zinc-plated Carbon steel. 
+ Recommended brand for fittings: VOSS or equivalent 

 

 

 

 

 

 
PCS 

 

 

 

 

 

 
3 

 
 

30 

 

45° DIN X MALE 

METRIC ADJ. ELBOW 

adapter 

45° DIN 2353 L12 (M18x1.5) X (M16x1.5) Male Metric 

Adj. Elbow. 

Material: Steel. 

Plating: ASTM B633-Fe/Zn 8-12 
Refer to P/N: ADAPTALL 5066L-12-16 or equivalent 

 
 

PCS 

 
 

16 

 

 

 
31 

 

 

Double Diaphragm 

tristop-cyl. TSL 30/30 

Bolt lengths: 38.0 mm 

Bolt threads: M16 x 1.5 

Clevis pins: 14 mm 

Distance between bolts: 120.6 mm 

Max. operating pressure: 8.5 bar 

Port threads: M16 x 1.5 

Type30/30 
Refer to P/N: WABCO 9253723000 or equivalent 

 

 

 
PCS 

 

 

 
24 

 
 

32 

 
Valve extension - Brass, 

34 mm, 45° 

Valve extension: Length: 34 mm angle: 45°. Brand: 

HOFMANN POWER WEIGHT. EAN: 

4049256104779 

Refer to P/N: WEGMANN Automotive 0401-5233-062 or 
equivalent 

 
 

PCS 

 
 

210 

 
 

33 

 
 

Valve extension - 119 mm 

Flexible valve extension for trailer. 119mm length. Max 

working pressure: 20 bar. 

Brand: Alligator. EAN: 4049256136541. 

Refer to P/N: WEGMANN Automotive 9-370168 or 

equivalent 

 
 

PCS 

 
 

250 

 
 

34 

 
 

Valve extension - 175 mm 

Flexible valve extension for trailer. 175mm length. Max 

working pressure: 20 bar. 

Brand: Alligator. EAN: 4049256136473. 

Refer to P/N: WEGMANN Automotive 9-370228 or 

equivalent 

 
 

PCS 

 
 

30 

 

 

35 

 

 
Deep Groove Radial Ball 

Bearings - 12x37x12mm 

Inside Diameter (mm):12mm 

Outside Diameter (mm):37mm 

Width (mm):12mm 

Cage Type:Steel 

Clearance:Standard 

Dynamic Load Rating (kN):9.7 

Static Load Rating (kN):4.2 

 

 

PCS 

 

 

4 
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  Limiting Speed Rating (r/min):16000 

Seals Or Shields:One Rubber Seal 
Refer to P/N: NSK 6301DU or equivalent 

  

 

 

 

 

36 

 

 

 

 
Deep Groove Radial Ball 

Bearings - 12x32x10mm 

Inside Diameter (mm):12mm 

Outside Diameter (mm):32mm 

Width (mm):10mm 

Cage Type:Steel 

Clearance:Standard 

Dynamic Load Rating (kN):6.8 

Static Load Rating (kN):3.05 

Limiting Speed Rating (r/min):17000 

Seals Or Shields:One Rubber Seal 

 

Refer to P/N: NSK 6201DU or equivalent 

 

 

 

 

PCS 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 
Deep Groove Radial Ball 

Bearing - 17x62x17mm 

Inside Diameter (mm):17mm 

Outside Diameter (mm):62mm 

Width (mm):17mm 

Cage Type:Steel 

Seals Or Shields:Two Rubber Seals 

Clearance:C3 

Dynamic Load Rating (kN):22.9 

Static Load Rating (kN):10.8 

Fatigue Load Rating (kN):0.445 

Limiting Speed Rating (r/min):18000 
Refer to P/N: SKF 6403-2RS1/C3 or equivalent 

 

 

 

 

PCS 

 

 

 

 

4 

 

38 

 

Belt Pulley 
Compatible with Letrika IA0705 (MAHLE MG100) 

alternator 
Refer to P/N: MAHLE MGX1192 or equivalent 

 

PCS 

 

2 

 

39 

 

Voltage regulator 
Compatible with Letrika IA0705 (MAHLE MG100) 

alternator 
Refer to P/N: MAHLE MGX1005 or equivalent 

 

PCS 

 

2 
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Mục 

Пунк

т 

Yêu cầu 

Требования 

Nội dung chào 

Предложить контент 

Đánh giá 

Уровень оценки 

Ghi chú 

При-

мечания 

Mức 1 

(điểm) 

Уровень 

1 

(Оценка) 

Mức 2  

(%) 

Уровень 

2  

(%) 

Mức 3  

(%) 

Уровень 

2 

(%) 

1 
Yêu cầu chung (Mục 2 

YCKT)/Oбщие требо-

вания к товару 

 

15  

 

 

1.1 

Yêu cầu chung với 

hàng hóa (Mục 2.1 

YCKT)/Общие 

требования 
(пункт 2.1 

Технических 

Требований(TT)) 

 

 40% 

 

 

1.1.1  

Đáp ứng đầy đủ như mục 2.1 

trong YCKT/Полное 

соответствие с Техническим 

Требованиям. 

   100%   

1. 1.2  

Đáp ứng và còn những lỗi nhỏ 

nhưng được chấp 

nhận/«Выполняется с 

незначительным 

отклонением», но приемлемо. 

   
50% ÷  

90% 

Ghi chú 

1 

Приме-

чание 1 
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Mục 

Пунк

т 

Yêu cầu 

Требования 

Nội dung chào 

Предложить контент 

Đánh giá 

Уровень оценки 

Ghi chú 

При-

мечания 

Mức 1 

(điểm) 

Уровень 

1 

(Оценка) 

Mức 2  

(%) 

Уровень 

2  

(%) 

Mức 3  

(%) 

Уровень 

2 

(%) 

1. 1.3  

Không đáp ứng như trong 

YCKT/ Неполное 

соответствие. 

  0%  

1.2 

Yêu cầu về năm sản 

xuất (mục 2.2 YCKT) 

Год изготовления 

(пункт 2.2 ТТ) 

 

 
30% 

 

  

1.2.1 
 

Đáp ứng như trong 

YCKT/Соответствие ТТ 
  

 
100%   

1.2.2 
 

Hàng hóa sản xuất năm 2023/в 

2023 году 
  

 
50% 

 

1.2.3 
 

Hàng hóa đã qua sử dụng, hàng 

tái chế hoặc sản xuất trước năm 

2023/ Товары бывшие в 

употреблении, 

переработанные товары или 

товары, произведенные до 

2023 года. 

  
0%   

1.3 

Yêu cầu về bảo hành 
(mục 2.3 YCKT) 

/гарантийные 

требования (пункт 

2.3 ТТ) 

 

 
30% 

 

 

1.3.1 
 

Đáp ứng YCKT 

Соответствие ТТ   
100% 

 

1.3.2 
 

Không đáp ứng YCKT 

Несоответствие ТТ.   
0% 

 

2 

Yêu cầu kỹ thuật, đối 

với hàng hóa (mục 3 

YCKT)/ технические 

требования к товару 
(пункт 3 ТТ) 

 

40 
 

 
 

2.1 
 

Đáp ứng đầy đủ như mục 3 

trong YCKT/Полное 

соответствие с Техническим 

Требованиям. 

  100%    

2.2 
 

Đáp ứng và còn những lỗi nhỏ 

nhưng được chấp 

nhận/«Выполняется с 

незначительным 

отклонением», но приемлемо. 

  
50% ÷  

90% 
 

Ghi chú 

1 

Приме-

чание 1 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 1896/25-BB-XDMXD/XLVăn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 2174/25-CV-PTMDV/XL



Mục 

Пунк

т 

Yêu cầu 

Требования 

Nội dung chào 

Предложить контент 

Đánh giá 

Уровень оценки 

Ghi chú 

При-

мечания 

Mức 1 

(điểm) 

Уровень 

1 

(Оценка) 

Mức 2  

(%) 

Уровень 

2  

(%) 

Mức 3  

(%) 

Уровень 

2 

(%) 

2.3 
 

Không đáp ứng như trong 

YCKT/ Неполное 

соответствие.  
0%  

 

3 

Xuất xứ hàng hóa (mục 

4 YCKT)/ 

Происхождение 

товара (пункт 4 ТТ) 

 

10 
 

 

 

3.1 
 

Xuất xứ hàng được khuyến nghị 

sản xuất từ các nước EU-G7, 

Russia, UK, Australia, Canada, 

Mexico, Brazil/ 

Рекомендованные страны: 

EU-G7, Россия, Европа, CK, 

Австралия, Канада, Мексика, 

Бразилия,  

  100% 

 

 

3.2 
 

Xuất xứ hàng được sản xuất từ 

các nước: Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Thái Lan, Malaysia, Ấn 

Độ, Indonesia, Qatar, UAE 

Singapore, Kuwait, Đài Loan, 

Việt Nam/Из стран: Китай, 

Корея, Таиланд, Малайзия, 

Индия, Индонезия, Катар, 

ОАЭ, Сингапур, Кувейт, 

Тайвань, Вьетнам. 

  80% 

 

 

3.3 
 

Các nước khác /Другие страны  
 

60% 
 

 

3.4 
 

Xuất xứ từ các nước/ lãnh thổ 

đang trong tình trạng xung đột 

vũ trang, bị trừng phạt hoặc cấm 

vận mà việc nhập khẩu hàng hoá 

có thể ảnh hưởng đến việc thực 

hiện hợp đồng và tiến độ giao 

hàng/ Импорт товаров, 

происходящих из 

стран/территорий, 

находящихся в состоянии 

вооруженного конфликта, 

санкций или эмбарго, может 

повлиять на выполнение 

контракта и графика 

поставок. 

 
0% 

 

 

4 

Thời gian & địa điểm 

giao hàng (mục 5 

YCKT)/ Время и 

 
5 
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Mục 

Пунк

т 

Yêu cầu 

Требования 

Nội dung chào 

Предложить контент 

Đánh giá 

Уровень оценки 

Ghi chú 

При-

мечания 

Mức 1 

(điểm) 

Уровень 

1 

(Оценка) 

Mức 2  

(%) 

Уровень 

2  

(%) 

Mức 3  

(%) 

Уровень 

2 

(%) 

место поставки 

(пункт 5 ТТ) 

4.1 
 

Đáp ứng như trong YCKT/ 

Соответствие ТТ 
  100% 

 

 

4.2 
 

Đúng địa điểm nhưng thời gian 

giao hàng từ 151-180 ngày. 

Победа в тендере, но время 

доставки от 151 до 180 дней. 

  60% 

 

 

4.3 
 

Các trường hợp còn lại.  

Другое.  
0% 

 

 

5 

Yêu cầu về số lượng và 

đóng gói hàng hóa 

(mục 6 YCKT)/ 

требования к 

количеству и упаковке 

товара (пункт 6 ТТ) 

 10 
 

 

 

5.1 

Yêu cầu về số lượng 

(mục 6.1 YCKT)/ 

Требования к 

количеству (пункт 6.1 

ТТ) 

 
 

50% 

 

 

5.1.1 
 

Đáp ứng như trong YCKT/ 

Соответствие ТТ  
 100% 

 

5.1.2  

Không đáp ứng như trong 

YCKT/ Неполное 

соответствие. 

  0%  

5.2 

Yêu cầu về đóng gói 

hàng hóa (mục 6.2 

YCKT)/Требования к 

упаковке товара 

(пункт 6.2 ТТ) 

  50% 

 

 

5.2.1  
Đáp ứng như trong YCKT/ 

Соответствие ТТ 
  100%  

5.2.2  

Không đáp ứng như trong 

YCKT/ Неполное 

соответствие. 

  0%  

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 1896/25-BB-XDMXD/XLVăn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 2174/25-CV-PTMDV/XL



Mục 

Пунк

т 

Yêu cầu 

Требования 

Nội dung chào 

Предложить контент 

Đánh giá 

Уровень оценки 

Ghi chú 

При-

мечания 

Mức 1 

(điểm) 

Уровень 

1 

(Оценка) 

Mức 2  

(%) 

Уровень 

2  

(%) 

Mức 3  

(%) 

Уровень 

2 

(%) 

6 

Tài liệu kỹ thuật đề 

xuất (mục 8 

YCKT)/Требование к 

технической 

документации (пункт 

8 ТТ) 

 

10 
 

 
 

6.1 
 

Chào TLKT đáp ứng 

YCKT/Полностью 

соответствует требованиям 

в ТТ. 
 

100%  
 

6.2 
 

Chào TLKT đáp ứng YCKT với 

sự sai lệch trong phạm vi cho 

phép/Удовлетворить 

технические требования с 

отклонениями в допустимых 

пределах. 

 

50% ÷  

90% 
 

Ghi chú 

1/Приме-

чание 1 

6.3 
 

Với hàng không chính hãng, 

chào TLKT không đáp ứng 

YCKT hoặc không chào/ Для 

эквивалентных товаров, 

Несоблюдение требований ТT 

или отсутствие 

предложений. 

 
0%  

 

7 

Chứng chỉ (mục 9 

YCKT)/Сертификация 

(раздел 9 ТТ) 

 

10 
 

 

 

7.1 

Chứng chỉ  về nguồn 

gốc xuất xứ (CO) của 

hàng hóa (mục 9 

YCKT)/Сертификат 

происхождения товара 

(пункт 9 ТТ) 

 

 
40% 

 

 

7.1.1 
 

Đáp ứng YCKT /Соблюдение 

требований в ТТ.   
100% 

 

7.1.2 
 

Chào bản sao y (có chứng thực 

của nhà sản xuất hoặc đại diện 

của nhà sản xuất tại Việt Nam)/ 

Предложение заверенной 

копии сертификата 

производителя (или 

представителя производителя 

во Вьетнаме). 

  
60% 

 

7.1.3 
 

Chào bản sao y có chứng thực 

của nhà nhập khẩu (hoặc nhà 

cung cấp)/Предложение 

заверенной копии импортера 
  

30% 
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Mục 

Пунк

т 

Yêu cầu 

Требования 

Nội dung chào 

Предложить контент 

Đánh giá 

Уровень оценки 

Ghi chú 

При-

мечания 

Mức 1 

(điểm) 

Уровень 

1 

(Оценка) 

Mức 2  

(%) 

Уровень 

2  

(%) 

Mức 3  

(%) 

Уровень 

2 

(%) 

(или поставщика). 

7.1.4 
 

Không đáp ứng YCKT hoặc 

không chào 

Несоблюдение требований ТТ 

или отсутствие предложений. 
  

0% 
 

7.2 

Chứng chỉ  về chất 

lượng (CQ) của hàng 

hóa (mục 9 YCKT)/ 

Сертификат качества 

товара (пункт 9 ТТ). 

 

 
60% 

 

 

7.2.1 
 

Đáp ứng YCKT /Соблюдение 

требований в ТТ.   
100% 

 

7.2.2 
 

Chào bản sao y có chứng thực 

của nhà nhập khẩu (hoặc nhà 

cung cấp)/ Предложение 

заверенной копии импортера 

(или поставщика). 

  
30% 

 

7.2.3 
 

Không đáp ứng YCKT/  

Несоблюдение требований в 

ТТ. 
  

0% 
 

  Tổng điểm 
 

100   
 

  

 

Ghi chú: 

1. Mỗi lỗi nhỏ sẽ bị trừ 10% (Mỗi lỗi nhỏ được định nghĩa là không đáp ứng đầy đủ theo yêu 

cầu trong Tài liệu yêu cầu kỹ thuật nhưng có thể chấp nhận được).  

Каждое «незначительное отклонение» должно составлять минус 10%. 

«Незначительное отклонение» определяется как не полностью соответствующее 

требованиям Технического требования, но приемлемо. 

 Điều kiện đánh giá Đạt YCKT gồm tất cả các điều kiện dưới đây: 

Условия прохождения: При выполнении всех следующих условий: 

1/ Không có tiêu chí (1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2) ở trên bị đánh giá 0 điểm 

 Ни один из  пунктов (1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2) не оценивается 0 баллов 

2/ Tổng số điểm đánh giá: 

- Tổng điểm ≥  80 điểm cho các mục (trong phụ lục 1: Danh mục hàng hóa). 

 Равно или больше 80 баллов по всем предметам  (из приложения 1: перечень товаров). 

 Điều kiện không  đạt YCKT: Một trong các điều kiện dưới đây 

    Условия Дисквалификации: Одно из следующих условий: 
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1/  Bất kỳ tiêu chí (1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2) ở trên bị đánh giá 0 điểm. 

  Любой пункт (1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2) оценивается 0 баллов. 

2/  Tổng số điểm đánh giá:  

-  Tổng điểm < 80 điểm đối với tất cả các  mục (trong phụ lục 1: Danh mục hàng hóa). 

 Менее 80 баллов по всем предметам  (trong phụ lục 1: Danh mục hàng hóa). 

 

Chữ ký 

Подпись 

        Trưởng Xưởng XĐM– XNXL KS&SC:          

        Начальник ЦЭСМ, ПСОРОНГД 

 

 

Đặng Tiến Dũng 

 

 
 

 

      

        Chuyên viên chính phòng Kỹ thuật –XNXL KS&SC:       

        Cпециалист ПТО, ПСОРОНГД 

 

 

 

Bùi Đức Thưởng 

 

        

 

 

        Kỹ sư XĐM – XNXL KS&SC:       

        Инженер ЦЭСМ, ПСОРОНГД 

 

 

 

 

Võ Đức Thảo 
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